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	Số: 1185/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2009
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo cơ chế một cửa tại Văn phòng UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, Thị xã Hương Trà, Hương Thủy, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP;
- Các đơn vị trực thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, PAKN.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Cao


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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All new

		DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI VĂN PHÒNG UBND TỈNH

				(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1185/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Ghi chú:

		- "Bản chính" được hiểu là các văn bản đã được đóng dấu đỏ và có chữ ký.

		- "Bản sao" được hiểu là các văn bản được sao chụp từ văn bản chính (không cần công chứng).

		- "Bản sao hợp lệ" được hiểu là các văn bản được sao chụp từ văn bản chính (có công chứng chứng thực)

		- "Bản thảo" được hiểu là các văn bản do các ngành dự thảo và có chữ ký tắt của Thủ trưởng cơ quan.

		STT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ		Loại văn bản		Thời gian thụ lý (ngày)

								Tổng số		Tiếp nhận và giao trả		CV		LĐVP		LĐUB

		I		QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NỘI CHÍNH

		1		Bổ nhiệm ngạch đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Danh sách những người đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch hoặc những người đủ điều kiện bổ nhiệm ngạch than tra viên		Bản sao

				Dự thảo Quyết định kèm theo danh sách những người được bổ nhiệm		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		2		Nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị (nếu là nâng lương trước thời hạn thì kèm theo Quy định nâng lương, biên bản hợp nâng lương) của cơ quan người được nâng lương		Bản sao

				Quyết định nâng lương của cơ quan có thẩm quyền lần trước		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		3		Nghỉ hưu đối với công chức, viên chức				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ (kèm theo bản trích ngang lý lịch công chức, viên chức)		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở, ban, ngành có liên quan		Bản sao

				Thông báo nghỉ hưu của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		4		Nâng lương trước thời hạn đối với chuyên viên cao cấp				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn về việc đồng ý nâng lương trước thời hạn đối với với chuyên viên cao cấp của Bộ Nội vụ		Bản sao

				Dự thảo Quyết định Quyết định của Sở Nội vụ		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		5		Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Quyết định nâng phụ cấp thâm niên (hoặc nâng lương) của cơ quan có thẩm quyền lần trước		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		6		Đào tạo, bồi dưỡng chương trình thạc sĩ, tiến sĩ				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng thạc sỹ, tiến sỹ.		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		7		Thành lập tổ chức, tổ chức lại tổ chức, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.				10		0,5		7		1		1,5

		7.1		Thành lập tổ chức

				Tờ trình		Bản chính

				Đề án thành lập tổ chức; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước)		Bản sao

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		7.2		Tổ chức lại tổ chức

				Tờ trình		Bản chính

				Đề án; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động tổ chức lại tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước)		Bản sao

				Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.		Bản sao

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		7.3		Giải thể tổ chức

				Tờ trình		Bản chính

				Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan		Bản sao

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể tổ chức (nếu có);		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		8		Thành lập Hội				5		0,5		2		1		1,5

				Tờ trình về việc thẩm định hồ sơ cho phép thành lập Hội		Bản chính

				Đơn xin phép thành lập hội		Bản chính

				Dự thảo điều lệ		Bản thảo

				Dự kiến phương hướng hoạt động		Bản thảo

				Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận		Bản chính

				Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội		Bản chính

				Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội		Bản chính

				Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		9		Phê duyệt điều lệ				5		0.5		2		1		1.5

				Tờ trình về việc thẩm định  thành lập Hội		Bản chính

				Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội;		Bản sao hợp lệ

				Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội		Bản sao hợp lệ

				Chương trình hoạt động của hội		Bản sao

				Nghị quyết đại hội		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		10		Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện				7		0,5		4		1		1,5

				Tờ trình về việc thẩm định hồ sơ cho phép thành lập quỹ		Bản chính

				Đơn đề nghị thành lập quỹ		Bản chính

				Dự thảo điều lệ quỹ		Bản thảo

				Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012		Bản sao hợp lệ

				Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo Quyết định và Điều lệ		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		11		Thành lập trường Trung học phổ thông và Trung học phổ thông có nhiều cấp học (Công lập, ngoài Công lập)				7		0,5		3,5		1		2

				Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định hoặc cho phép thành lập Trường của Sở Giáo dục và Đào tạo		Bản chính

				Đơn xin thành lập trường của tổ chức, cá nhân		Bản chính

				Đề án khả thi		Bản chính

				Ý kiến của các ngành liên quan (nếu có)		Bản sao

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

				Đối với thành lập trường ngoài công lập: ngoài những quy định về các loại hồ cơ trên, kèm theo các loại giấy tờ sau:

				Bản cam kết trong vòng 5 năm xây dựng đủ như dự kiến		Bản chính

				Văn bản cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính		Bản chính

				Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất (nếu có)		Bản sao

				Hồ sơ về nhân sự:

				Danh sách dự kiến: HĐQT, Hiệu trưởng, các cán bộ quản lý của trường có xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền quản lý về nhân sự.		Bản chính

				Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy.		Bản chính

		12		Thủ tục thành lập Trường Cao đẳng nghề (Công lập và Tư thục)				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề (công lập và tư thục).		Bản chính

				Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với Trường Cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a); Đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân		Bản chính

				* Đối với Trường Cao đẳng nghề:

				Đề án thành lập trường (theo mẫu số 2)		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng		Bản chính

				Dự thảo điều lệ của Trường		Bản chính

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).		Bản sao hợp lệ

				* Đối với Trường Cao đẳng nghề tư thục cần bổ sung thêm:

				Văn bản đồng ý về chủ trương thành lập Trường Cao đẳng nghề tư thục		Bản sao

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường.		Bản sao hợp lệ

				Đối với Trường Cao đẳng nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung thêm:

				Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trường		Bản chính

				Dự kiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội		Bản thảo

		13		Thủ tục thành lập Trường Trung cấp nghề (Công lập và Tư thục).				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Trung cấp nghề (công lập và tư thục).		Bản chính

				Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với Trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a); Đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân		Bản chính

				* Đối với Trường Trung cấp nghề (công lập):

				Đề án thành lập trường (theo mẫu số 4)		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng		Bản chính

				Dự thảo điều lệ của Trường		Bản chính

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).		Bản sao hợp lệ

				* Đối với Trường Trung cấp nghề tư thục cần bổ sung:

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường.

				Đối với Trường Trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung thêm:

				Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trường		Bản chính

				Dự kiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động		Bản thảo

		14		Thủ tục thành lập Trung tâm đào tạo nghề				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trung tâm đào tạo nghề (công lập ).		Bản chính

				Văn bản đề nghị thành lập Trung tâm của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp đối với Trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 5a); Đơn đề nghị thành lập Trung tâm của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với		Bản chính

				Đề án thành lập Trung tâm đào tạo nghề (theo mẫu số 6)		Bản chính

				Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo.		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc.		Bản chính

				Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm		Bản chính

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng Trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm) (nếu có).		Bản sao

				* Đối với Trung tâm dạy nghề tư thục cần bổ sung:

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của Trung tâm.		Bản sao hợp lệ

				Đối với Trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung:

				Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trung tâm		Bản chính

				Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trung tâm		Bản chính

				Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trung tâm		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động		Bản thảo

		15		Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.				5		0,5		3		0,5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị của sở, ngành có liên quan		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu cán bộ, công chức thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Giám đốc, phó giám đốc sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		16		Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chấp hành viên thi hành án dân sự cấp huyện, tỉnh.				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn của Hội đồng Nhân dân		Bản chính

				Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh (có ký tên đóng dấu)		Bản chính

				Trích ngang cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh, huyện		Bản chính

				Dự thảo Công văn (kèm theo trích ngang của cán bộ, công chức được đề nghị)		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		17		Phê chuẩn kết quả bầu cử và miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND các huyện và thành phố Huế; Điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp.				5		0,5		0,5		1		1,5

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị của sở, ban, ngành có liên quan		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu cán bộ, công chức thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		18		Xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh				7		0,5		4		1		1,5

				Công văn đề nghị xử phạt của cơ quan Nội chính có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.		Bản chính

				Biên bản xác định hành vi vi phạm pháp luật hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm do cơ quan đề nghị lập.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		19		Xuất cảnh của cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước				4		0,5		2		0,5		1

				Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định (6 bản)		Bản thảo

				Các văn bản liên quan của cơ quan cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài:		Bản sao

				Đối với hồ sơ đề nghị đi nước ngoài về việc công, hồ sơ gồm có:

				Công văn/Tờ trình đề nghị cử cán bộ đi công tác nước ngoài của cơ quan chủ quản		Bản sao

				Thư mời		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		20		Quản lý hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc đề nghị cho phép tổ chức Hội thảo		Bản chính

				Hồ sơ đăng ký tổ chức Hội nghị, hội thảo do đơn vị lập gửi đến Sở Ngoại vụ thẩm định thông qua		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		21		Thủ tục khám chữa bệnh nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình thẩm định của Sở Ngoại vụ		Bản chính

				Đơn, công văn hoặc tờ trình đề nghị của các tổ chức, cá nhân xin khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận tại tỉnh Thừa Thiên		Bản chính

				Giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ cấp (theo quyết định 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ); nếu chưa có phải nêu rõ lý do		Bản sao

				Bản kê khai danh sách nhân sự của đoàn (họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn)		Bản sao

				Bản sao hợp pháp hộ chiếu, văn bằng, chứng nhận trình độ chuyên môn liên quan của nước sở tại cấp		Bản sao

				Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc giấy xác nhận hợp pháp đã hành nghề trên 3 năm của nước sở tại		Bản sao

				Giấy khám sức khỏe của Bác sỹ, chuyên gia y tế trực tiếp khám chữa bệnh		Bản sao

				Danh mục thuốc cấp phát miễn phí, ghi rõ hạn sử dụng và công dụng của từng loại thuốc		Bản chính

				Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng		Bản chính

				Dự thảo		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả		Bản sao

		22		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài				4		0,5		2,5		0,5		0,5

				Đối với công dân Việt Nam:

				Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân do UBND xã, phường, thị trấn cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng;		Bản chính

				Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;		Bản chính

				Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (trường hợp không có hoặc chưa có hộ khẩu thường trú).		Bản sao hợp lệ

				Ngoài các giấy tờ trên, đối với công dân đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh.		Bản sao hợp lệ

				Đối với công dân nước ngoài:

				Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);		Bản chính

				Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.		Bản chính

				Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay thế giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc chồng		Bản chính

				Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;		Bản chính

				Bản sao có công chứng hoặc chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú; thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Giấy Chứng nhận kết hôn (theo mẫu)		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		23		Đăng ký nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài				4		0,5		2,5		0,5		0,5

				Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:

				Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu qui định;		Bản chính

				Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành  hoặc thẻ cư trú;		Bản sao hợp lệ

				Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người  xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương tự		Bản sao hợp lệ

				Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;		Bản sao hợp lệ

				Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của  nước nơi người  xin nhận con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có sức khoẻ, không mắc bệnh tâm thần		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó đảm bảo việc nuôi con nuôi;		Bản sao hợp lệ

				Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận kết hôn (trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân);		Bản sao hợp lệ

				Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:

				Giấy khai sinh của trẻ em;		Bản sao hợp lệ

				Giấy đồng ý cho trẻ làm con nuôi;		Bản chính

				Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận về tình trạng sức khoẻ của trẻ em		Bản chính

				Hai ảnh màu của trẻ chụp toàn thân cở 10cm x 15cm hoặc 9cm x 12cm

				Ngoài các giấy tờ trên, trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phải có biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và giấy tờ tương ứng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

				Đối với trẻ em bị bỏ rơi, phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi ( có xác nhận của cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương); giấy tờ chứng minh đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng		Bản sao

				Đối với trẻ em mồ côi, phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó;		Bản sao hợp lệ

				Đối với trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự, phải có bản sao được công chứng quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự.		Bản sao hợp lệ

				Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em ( Đối với trẻ em đang sống tại gia đình);		Bản sao hợp lệ

				Văn bản đồng ý của Bộ Tư pháp		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		24		Đăng ký nhận cha, mẹ, con ngoài giá thú				4		0,5		2,5		0,5		0,5

				Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con		Bản sao hợp lệ

				Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con;		Bản sao hợp lệ

				Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		25		Đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam				4		0,5		2,5		0,5		0,5

				Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng		Bản sao hợp lệ

				Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thì kèm theo đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam

				Giấy tờ chứng minh đương sự được nhập quốc tịch Việt Nam		Bản chính

				Giấy tờ chứng minh đương sự được trở lại quốc tịch Việt Nam		Bản chính

				Giấy xác nhận đăng ký công dân do Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam cấp		Bản sao hợp lệ

				Sổ hộ khẩu		Bản sao hợp lệ

				Thẻ cử tri mới nhất		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; của cha hoặc mẹ.		Bản sao hợp lệ

				Giấy khai sinh.		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.		Bản sao hợp lệ

				Trong trường hợp không có một trong các giấy tờ quy định tại các điểm từ nêu trên, thì nộp Bản khai danh dự về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha mẹ.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận quốc tịch		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		26		Thành lập cơ sở đào tạo nghề trong phạm vi hoạt động dạy nghề cấp tỉnh		Bản thảo		11		0,5		5,5		2		3

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ về việc thành lập đối với trung tâm dạy nghề công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục.		Bản chính

				Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với trung tâm dạy nghề công lập theo mẫu; Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục		Bản chính

				Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 3)		Bản chính

				Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo		Bản chính

				Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm		Bản thảo

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		27		Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của cá nhân, tổ chức đoàn thể hoạt động trong phạm vi địa bàn tỉnh.				10		0.5		5.5		2		2

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của cá nhân, tổ chức đoàn thể hoạt động trong phạm vi địa bàn tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.		Bản chính

				Đề án về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội: tên gọi, tôn chỉ mục đích, thời hạn và địa bàn hoạt động; số lượng đối tượng xã hội dự kiến tiếp nhận, đội ngũ nhân viên quản lý, nhân viên phục vụ; nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động của cơ sở		Bản chính

				Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.		Bản chính

				Các giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng đất đai và nhà cửa, các phương tiện khác phục vụ cho các hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.		Bản thảo

				Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu (Giám đốc) cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi cư trú.		Bản sao hợp lệ

				Ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức, đoàn thể bao gồm :

				Có đủ văn bản như quy định tại các khoản trên

				Cơ sở bảo trợ của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì phải có văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh.		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		II		QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

		28		Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, vùng liên huyện, vùng Chân Mây - Lăng Cô.				5		0,5		2,5		1		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH lập theo nội dung quy định.		Bản sao

				Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển KTXH lập theo nội dung quy định		Bản sao

				Hệ thống bản đồ theo quy định tại đề cương được duyệt		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật) (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		29		Phê duyệt đề cương quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm.				4		0,5		2		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt đề cương của chủ đầu tư.		Bản chính

				Chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh (văn bản đồng ý chủ trương hoặc kế hoạch bố trí vốn).		Bản sao

				Đề cương Quy hoạch do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		30		Phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm				6		0,5		4		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh lập theo nội dung quy định.		Bản sao

				Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh lập theo nội dung quy định.		Bản chính

				Hệ thống bản đồ theo quy định tại đề cương được duyệt (nếu có)		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (nếu có).		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		31		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15-300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực có điều kiện hoặc dưới 15 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu).				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư theo mẫu		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định .		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		32		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô đầu tư từ 15-300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định.		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		33		Cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định .		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		34		Cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài		Bản chính

		35		Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		36		Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		37		Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		38		Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		39		Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản giải trình lý do điều chỉnh dự án; những thay đổi so với dự án đang triển khai; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp		Bản sao

				Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh,
 hoặc Điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) (nếu có thay đổi)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		40		Chuyển nhượng dự án đầu tư				4		0,5		2		0,5		1

				Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án		Bản chính

				Hợp đồng chuyển nhượng dự án		Bản sao

				Văn bản thoả thuận của chủ sở hữu vốn đối với phần vốn nhà nước		Bản sao

				Văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng		Bản sao

				Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		41		Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		42		Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì ngoài Hồ sơ quy định trên, còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		43		Thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam của nhà 
đầu tư nước ngoài.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp		Bản chính

				Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc 
của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.		Bản chính

				Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp		Bản chính

				Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại 
(nếu có sự thay đổi)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài: quyết định thành lập 
hoặc giấy tờ có giá trị tương đương; Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		44		Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư		Bản chính

				Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc của 
đại hội đồng cổ đông, hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư 
theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức 
hợp đồng hợp tác kinh doanh)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		45		Xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đối với Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường (đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều và trên 300 tỷ đồng)		Bản chính

				Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan;		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra, tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Tờ trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		46		Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.				4		0,5		2		0,5		1

				Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo đơn vị xin cấp phép ký		Bản chính

				Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp		Bản sao

				Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an cấp		Bản sao

				Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp		Bản sao

				Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ; thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các quy phạm kỹ thuật an toàn có liên quan.		Bản sao

				Phương án nổ mìn + bản vẽ khu vực nổ mìn; phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép.		Bản chính

				Báo cáo kết quả kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống nối đất chống sét kho chứa VLNCN (kết quả đo còn giá trị		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với kho VLNCN		Bản sao hợp lệ

				Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN; Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn (nếu có);		Bản chính

				Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với kho VLNCN kèm theo hồ sơ kho bảo quản; Trường hợp không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện VLNCN thỏa mãn các yêu cầu nêu trên hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn		Bản chính

				Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có)		Bản chính

				Đối với đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, hồ sơ gồm: báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1 đến khoản 9 nếu có sự thay đổi.		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Công thương		Bản chính

				Dự thảo Quyết định của Sở Công thương		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của Sở Công thương		Bản sao

		47		Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp				4		0,5		2		0,5		1

				Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN		Bản chính

				Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước		Bản chính

				Ghi chú: Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có sự thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động thì hồ sơ bổ sung thêm các mục hồ sơ như trường hợp cấp mới.

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Công thương		Bản chính

				Dự thảo Quyết định của Sở Công thương		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của Sở Công thương		Bản sao

		48		Thống nhất quy mô dự án đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước				5		0,5		3		0,5		1

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền (văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo vốn, thông báo kết luận cuộc họp,...)		Bản sao

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản thống nhất của cơ quan chủ quản chủ đầu tư		Bản sao

				Các văn bản thống nhất về quy hoạch (Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, thỏa thuận địa điểm, chứng chỉ quy hoạch).		Bản sao

				Hồ sơ đánh giá chất lượng công trình hiện trạng đối với các dự án có liên quan trực tiếp đến công trình hiện trạng, kèm theo văn bản thẩm định của cấp có thẩm quyền.		Bản sao

				Hồ sơ thuyết minh quy mô đầu tư		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo văn bản thống nhất quy mô đầu tư		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ trình điều chỉnh thì có thêm văn bản thống nhất cũ		Bản sao

		49		Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản thỏa thuận địa điểm xây dựng		Bản sao

				Văn bản thống nhất quy mô đầu tư		Bản sao

				Hồ sơ dự án đầu tư  (kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được thẩm định, thuyết minh dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án có yêu cầu)		Bản chính

				Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền, các văn bản góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có); văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Bản chính

				Văn bản của đơn vị chủ quản của chủ đầu tư về nội dung dự án		Bản sao

				Văn bản thẩm định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.		Bản sao

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ điều chỉnh, ngoài các nội dung nêu trên, có thêm:

				Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (cũ)		Bản sao

				Báo cáo giám sát đầu tư nêu rõ nguyên nhân điều chỉnh dự án		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		50		Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình tôn giáo thuộc mọi nguồn vốn (làm cơ sở cho việc cấp đất xây dựng công trình tôn giáo).				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản đồng ý chủ trương xây dựng cơ sở tôn giáo của cấp có thẩm quyền.		Bản chính

				Ý kiến của các ngành, địa phương liên quan về dự án (hoặc văn bản họp thẩm định dự án liên ngành)		Bản chính

				Đơn trình của cơ sở tôn giáo (có xác nhận của đơn vị chủ quản)		Bản chính

				Hồ sơ dự án đầu tư do chủ đầu tư lập		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt (Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		51		Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt dự án (hoặc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật)		Bản sao

				Thông báo kế hoạch vốn		Bản sao

				Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán		Bản sao

				Hồ sơ kế hoạch đấu thầu lập theo quy định		Bản chính

				Danh sách các nhà thầu kèm theo đơn xin dự thầu và hồ sơ của các nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ điều chỉnh thì có thêm Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu cũ.		Bản sao

		52		Phê duyệt kết quả đấu thầu các dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt đề cương dự án		Bản sao

				Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản sao

				Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu		Bản sao

				Quyết định sơ tuyển nhà thầu (nếu có)		Bản chính

				Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đề nghị trúng thầu		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu (hoặc Hợp đồng tư vấn đấu thầu).		Bản chính

				Báo cáo quá trình xét thầu của chủ đầu tư và các văn bản liên quan		Bản chính

				Báo cáo quá trình xét thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu (hoặc tư vấn xét thầu) và các văn bản liên quan.		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		53		Thống nhất cấp phép xây dựng công trình tôn giáo.				5		0,5		2,5		1		1

				Đơn xin cấp phép xây dựng của cơ sở tôn giáo và hồ sơ, bản vẽ kèm theo		Bản chính

				Ý kiến của chính quyền địa phương các cấp (xã, huyện)		Bản chính

				Ý kiến của cơ quan Dân vận, Mặt trận địa phương (nếu có)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo văn bản thống nhất.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		54		Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.				4		0,5		2		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền, văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo kết luận cuộc họp		Bản sao

				Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và dự toán kinh phí (bao gồm cả các văn bản góp ý của các cơ quan liên quan)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		55		Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng.				7		0,5		4,5		1		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch		Bản sao

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền, văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				10 (mười) bộ hồ sơ các bản vẽ (02 bộ màu) đã đóng dấu của cơ quan thẩm định; 10 bộ hồ sơ thuyết minh		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		56		Quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của UBND tỉnh		Bản sao

				Hồ sơ bản vẽ quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt		Bản sao

				Hồ sơ dự án đã được thẩm định (bao gồm cả thiết kế cơ sở đã được thẩm định)		Bản sao

				Các văn bản liên quan về chủ trương của cấp có thẩm quyền, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới		Bản thảo

				Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư về tài chính, đầu tư và quản lý		Bản sao

				Hồ sơ các dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có)		Bản sao

		57		Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ).				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án NGO		Bản thảo

				Tờ trình thẩm định dự án NGO của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm 8 bộ:

				Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị nhận tài trợ		Bản sao

				văn kiện chương trình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được bên tài trợ sử dụng  và bản dịch tiếng Việt đã được thống nhất giữa Chủ dự án và Bên tài trợ.		Bản sao

				Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCPđược ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diện nhà tài trợ.		Bản sao

				Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của đơn vị tài trợ.		Bản sao

				Bản sao giấy phép của tổ chức PCP do Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài  cấp theo quyết định số 340/TTg ngày 25/05/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong trường hợp chưa có Giấy phép, phải có văn bản giải trình rõ việc này.		Bản sao

				Các văn bản có liên quan khác (nếu có)		Bản sao

		58		Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình thẩm định dự án NGO của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm:

				Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị trực tiếp tài trợ		Bản sao

				Văn kiện chương trình dự án đã được thống nhất giữa đơn vị tiếp nhận viện trợ và bên tài trợ,		Bản sao

				Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCPđược ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diện nhà tài trợ.		Bản sao

				Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của đơn vị tài trợ.		Bản sao

				Bản sao giấy phép của tổ chức PCP do Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài  cấp theo quyết định số 340/TTg ngày 25/05/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong trường hợp chưa có Giấy phép, phải có văn bản giải trình rõ việc này.		Bản sao

		59		Thành lập Ban Quản lý dự án ODA.				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Đối với các Ban QLDA thuộc thẩm quyền ra Quyết định thành lập của UBND tỉnh:

				Tờ trình thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban QLDA;		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ thành lập Ban QLDA do chủ dự án lập		Bản sao

				Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;		Bản sao

				Văn bản thống nhất của Chủ chương trình, dự án nhóm Ô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA thành phần (trong trường hợp Chủ tiểu dự án thành phần ban hành Quyết định thành lập);		Bản sao

				Tờ trình xin thành lập Ban QLDA (nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán dự án).		Bản chính

				Đối với các Ban QLDA thuộc thẩm quyền ra Quyết định của Chủ dự án:

				Tờ trình thẩm định việc thỏa thuận thành lập Ban QLDA của chủ dự án;		Bản chính

				Dự thảo Công văn của UBND tỉnh		Bản thảo

				Hồ sơ thành lập Ban QLDA do chủ đầu tư lập		Bản sao

				Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;		Bản sao

				Văn bản thống nhất của Chủ chương trình, dự án nhóm Ô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA thành phần (trong trường hợp Chủ tiểu dự án thành phần ban hành Quyết định thành lập);		Bản sao

				Tờ trình xin thành lập Ban QL DA (nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, số lượng thành viên và các vấn đề khác (nếu có)).		Bản chính

		60		Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA (nhóm A).				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Công văn UBND đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA .		Bản thảo

				Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				08 bộ Hồ sơ dự án bao gồm:

				Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có)		Bản sao

				Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chính thức (Công văn phê duyệt danh mục dự án ODA của Thủ tướng Chính phủ)		Bản sao

				Các văn bản liên quan khác trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).		Bản sao

				Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại) .		Bản sao

		61		Phê duyệt dự án ODA (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình thẩm định dự án ODA của Sở Kế hoạch và Đầu tư:		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm:

				Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có)		Bản sao

				Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chính thức (Công văn phê duyệt danh mục dự án ODA của Thủ tướng Chính phủ)		Bản sao

				Các văn bản liên quan khác trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có)		Bản sao

				Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại)		Bản sao

				Quyết định phê duyệt phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn cho các dự án thành phần (đối với trường hợp dự án nhóm Ô)		Bản sao

		62		Phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành dự án đầu tư XDCB				10		0,5		8		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Biên bản (Báo cáo) Kiểm toán đối với các dự án bắt buộc phải kiểm toán;		Bản sao

				Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đối với dự án (nếu có) và Văn bản báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư đối với các kết luận nêu trên		Bản sao

				Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán		Bản chính

				Tờ trình của cơ quan dự thẩm tra		Bản chính

				Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, có chữ ký của đại diện lãnh đạo cơ quan thẩm định, kèm file điện tử.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		63		Thẩm định phương án thu phí, giá (do nhà nước quản lý định giá và quản lý phương án trợ giá, trợ cước); quy định giá thuộc thẩm quyền.				5		0,5		3		0,5		1

				Đề xuất của cá nhân, đơn vị liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của Sở Tài chính có sự phối hợp với Sở chuyên ngành liên quan		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Riêng định giá đất để giao đất tái định cư, giải tỏa; giá đất tối thiểu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá các lô đất do Hội đồng định giá đất cấp tỉnh trình thông qua Biên bản và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh .

		64		Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hoạt động mua sắm tài sản trong các cơ quan hành  chính, đơn vị sự nghiệp				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị		Bản chính

				Kế hoạch đấu thầu		Bản chính

				Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		Bản chính

				Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án được duyệt)		Bản sao

				Văn bản thẩm định giá háng hoá, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hoá khác  nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu		Bản sao

				Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm		Bản sao

				Các tài liệu khác (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		65		Phê duyệt phương án giá, trợ giá, trợ cước; quy định giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh				4		0,5		2		0,5		1

				Công văn đề nghị và Phương án giá (theo mẫu).		Bản chính

				Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).		Bản chính

				Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).		Bản chính

				Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		66		Phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt giá tối thiểu của Sở Tài chính (kèm Biên bản họp xác định giá tối thiểu - nếu cần);		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt giá tối thiểu		Bản thảo

				Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất;		Bản sao

				Bản vẽ Quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ trích lục, trích đo bản đồ địa chính khu đất.		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		67		Phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án bán đấu giá (kèm Phương án);		Bản chính

				Biên bản họp xác định giá tối thiểu;		Bản sao

				Dự thảo Quyết định phương án bán đấu giá		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		68		Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (kèm phụ lục chi tiết);		Bản chính

				Hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá;		Bản sao

				Quy chế hoặc Nội quy đấu giá;		Bản sao

				Thông báo bán đấu giá;		Bản sao

				Biên bản tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ;		Bản chính

				Báo cáo tổng hợp kết quả bán đấu giá;		Bản chính

				Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		69		Phê duyệt hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do);		Bản chính

				Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất;		Bản sao

				Dự thảo quyết định hủy kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		70		Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo ý kiến của cấp có thẩm quyền		Bản chính

				Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc
 kết thúc dự án		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ
 tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển		Bản sao

				Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản		Bản chính

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		71		Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tài sản thanh lý		Bản chính

				Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị kỹ thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý kỹ thuật chuyên ngành đánh giá hư hỏng không còn sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả		Bản sao

				Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên thực tiếp về tài sản của đơn vị thanh lý		Bản chính

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		72		Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước		Bản chính

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này		Bản sao

				Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị  bán, chuyển nhượng		Bản sao

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		73		Hồ sơ vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm				5		0,5		2,5		1		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.		Bản chính

				Biểu tổng hợp các Dự án vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		74		Sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

				Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp				4		0,5		2		0,5		1

				Quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp hàng năm.		Bản sao

				Công văn đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh .		Bản chính

				Dự thảo quyết định thành lập		Bản thảo

				Xác định giá trị doanh nghiệp lần đầu thực hiện cổ phần hóa				4		0,5		2		0,5		1

				Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất trước thời điểm cổ phần hóa của doanh nghiệp và báo cáo tài chính niên độ từ đầu năm đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;		Bản chính

				Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa;		Bản chính

				Công văn đề nghị xác định giá trị doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.				4		0,5		2		0,5		1

				Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.		Bản chính

				Biên bản xác định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức cổ phần hóa.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phê duyệt Phương án cổ phần hóa				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp; dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần do Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa lập đã được Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các cơ quan liên quan góp ý, thẩm định.		Bản thảo

				Biên bản làm việc của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và các cơ quan liên quan về Phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp.		Bản chính

				Công văn đề nghị phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp,		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp				4		0,5		2		0,5		1

				Báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp;		Bản chính

				Công văn đề nghị điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần tại doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia (nếu có) tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa.				4		0,5		2		0,5		1

				Công văn đề nghị của Doanh nghiệp		Bản chính

				Biên bản cuộc họp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa của Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp (Sở chuyên ngành hoặc UBND thành phố Huế), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Công văn của UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tham gia tại doanh nghiệp.		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa.		Bản thảo

				Hồ sơ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.				4		0,5		2		0,5		1

				Công văn đề nghị của Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		75		Quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

				Hồ sơ cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp				3		0,5		1,5		0,5		0,5

				Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tình hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến thời điểm cử người (nếu có)		Bản chính

				Biên bản cuộc họp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa của Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp (Sở chuyên ngành hoặc UBND thành phố Huế), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; dự thảo Công văn của UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tham gia tại doanh nghiệp.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ lựa chọn, thuê tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần.				3		0,5		1,5		0,5		0,5

				Công văn đề nghị của Người quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần về chủ trương bán phần vốn nhà nước		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính về lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước		Bản chính

				Hồ sơ phê duyệt phương án bán, giá bán chào bán, chi phí bán cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần.				3		0,5		1,5		0,5		0,5

				Văn bản đề nghị của Tổ chức tư vấn đã được lựa chọn ký hợp đồng về phương án bán, giá bán, chi phí bán cổ phần nhà nước.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ bán phần vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty liên doanh				3		0,5		1,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Phương án bán, giá bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		76		Quản lý tài chính các các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (giữ nguyên)

				Hồ sơ phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên				4		0,5		2		0,5		1

				Báo cáo quyết toán tài chính của doanh nghiệp niên độ phát sinh lợi nhuận đề nghị phân phối.		Bản chính

				Tờ trình của Doanh nghiệp về việc phân phối lợi nhuận		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính về việc phân phối lợi nhuận		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước				4		0,5		2		0,5		1

				Báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình và hồ sơ kèm theo về kế hoạch lợi nhuận, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, tiền thưởng; quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc và Kiểm soát viên.		Bản chính

				Biên bản cuộc họp liên ngành: Tài chính, Lao động TBHXH, các cơ quan liên quan về kế hoạch đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của doanh nghiệp		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ phê duyệt đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình, dự án kèm theo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc (đối với Công ty không có Hội đồng quản trị);		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		77		Xếp hạng doanh nghiệp				7		0,5		4		1,5		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.		Bản chính

				Công văn đề nghị xếp hạng của doanh nghiệp		Bản chính

				Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng		Bản chính

				Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân		Bản chính

				Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04);		Bản chính

				Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;		Bản chính

				Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.		Bản chính

				Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		78		Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công công, phát triển kinh tế				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định thu hồi đất (có ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt)		Bản thảo

				Văn bản chấp thuận địa điểm hoặc chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.		Bản sao

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN 2000)		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã đuợc thẩm định và phê duyệt theo quy định.		Bản sao hợp lệ

				Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản sao hợp lệ

				Giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản; Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được phê duyệt với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm.		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến di tích, an ninh - quốc phòng đối với những nơi có vị trí liên quan quốc phòng, cửa sông, cửa biển, sân bay, khu quân sự, di tích lịch sử, văn hóa...		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		79		Thu hồi đất để sử dụng mục đích quốc phòng an ninh.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Văn bản thỏa thuận địa điểm của UBND Tỉnh		Bản sao

				Đơn xin giao đất (theo mẫu)		Bản chính

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.		Bản sao

				Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm		Bản chính

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000)		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		80		Thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000)		Bản chính

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trường hợp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thì phải có văn bản xác nhận đã hoàn thành vịêc giải phóng mặt bằng.		Bản sao hợp lệ

		81		Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định thu hồi đất		Bản thảo

				Văn bản (đơn) đề nghị thu hồi giao đất để quản lý		Bản chính

				Văn bản chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất theo quy hoạch tạo quỹ đất sạch		Bản sao

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Quyết định phê duyệt quy hoạch và bản đồ quy hoạch		Bản sao

				Dự án bồi thường cải tạo quỹ đất sạch được UBND tỉnh phê duyệt		Bản sao

				Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		82		Thu hồi và giao đất, cho thuê đất.				5		0,5		2,5		1		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Văn bản chấp thuận địa điểm hoặc chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.		Bản sao

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN 2000)		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng họăc khu đất không thuộc diện phải thực hiện đền bù giải tỏa.		Bản sao hợp lệ

				Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản sao hợp lệ

				Giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản; Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được phê duyệt với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm.		Bản chính

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).		Bản chính

				Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến di tích, an ninh - quốc phòng đối với những nơi có vị trí liên quan quốc phòng, cửa sông, cửa biển, sân bay, khu quân sự, di tích lịch sử, văn hóa...		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		83		Giao đất, cho thuê đất sau khi đã thu hồi đất thực hiện xong giải phóng mặt bằng.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh		Bản sao

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000)		Bản chính

				Văn bản xác nhận của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng nơi tổ chức xin giao, thuê đất về  việc đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với khu đất dự kiến giao họăc cho thuê đất		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		84		Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất				5		0,5		2,5		1		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất họăc Tờ khai nguồn gốc nhà đất		Bản chính

				Quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc các giấy tờ liên quan việc giao nhà, xưởng, đất trước đây.		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN 2000) kèm biên bản xác định mốc giới do cơ quan tài nguyên và môi trường lập.		Bản sao hợp lệ

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Phương án sản xuất kinh doanh		Bản chính

				Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (nếu có)		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		85		Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với tổ chức đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất quá thời hạn 1 năm)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Quyết định giao đất họăc cho thuê đất của UBND tỉnh kèm theo bản vẽ khu đất (nếu là đất thuê phải kèm theo hợp đồng thuê đất).		Bản sao hợp lệ

				Biên bản bàn giao đất tại thực địa		Bản sao

				Giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp trên Quyết định giao đất, cho thuê đất có thêm nội dung thu hồi đất thì phải có giấy xác nhận đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		86		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp đang sử dụng đất.				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức (nếu có)		Bản sao hợp lệ

				Quyết định giao nhà, đất thuộc trụ sở. Trường hợp không có thì phải có Tờ kê khai hiện trạng quản lý sử dụng đất có xác nhận của chính quyền địa phương		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập hoặc Trích lục khu đất theo đo đạc thống kê Chỉ thị 31 của Thủ tương chính phủ		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		87		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình liên sở: Tài nguyên và Môi trường và Ban Tôn giáo		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản gốc

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản đề nghị của Tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo		Bản chính

				Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố Huế nơi có cơ sở tôn giáo		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập		Bản chính

				Báo cáo tự rà soát, kê khai nguồn gốc nhà đất do cơ sở tôn giáo lập		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		88		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất an ninh, quốc phòng				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình.		Bản sao

				Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh .		Bản sao

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập		Bản chính

				Báo cáo tự rà soát, khai nguồn gốc nhà đất		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		89		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu công trình có sử dụng đất.				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất		Bản sao hợp lệ

				Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính		Bản chính

				Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính		Bản sao hợp lệ

				Biên bản bàn giao đất tại thực địa		Bản sao

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt (ghi rõ ngày tiếp nhận và hẹn trả)		Bản sao

		90		Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX Nông nghiệp.				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Báo cáo tự rà soát, khai nguồn gốc nhà đất		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập		Bản chính

				Văn bản kiểm tra liên ngành, địa phương		Bản sao hợp lệ

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		91		Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hòa giải thành về tranh chấp đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hoặc bản án của tòa án; tổ chức mới hình thành thông qua việc sát nhập hoặc chia tách phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức bị chia tách hoặc sát nhập				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất + Biên bản xác định ranh giới		Bản chính

				Một trong các văn bản gồm: Biên bản kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; Thỏa thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp; Quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Trích lục bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân; Quyết định chia tách hoặc sát nhập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền (bản chính + bản sao).		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị		Bản sao hợp lệ

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		92		Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng đối với trường hợp tổ chức sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất + Biên bản xác định ranh giới		Bản chính

				Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật đất đai		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định của pháp luật (nếu có)
Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan Xây dựng cấp tỉnh là công trình phù hợp với quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp chứng nhận rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp thêm các giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
b) Hợp đồng, văn bản về việc mua bán, tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
c) Bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã được thi hành;
d) Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để xây dựng công trình, trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị		Bản sao hợp lệ

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		93		Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên Báo Thừa Thiên Huế hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn)		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		94		Cấp đổi Giấy chứng nhận do tách thửa hoặc hợp thửa				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Trường hợp tách thửa thì nộp thêm các giấy tờ sau:
1. Biên bản phân thửa và bản vẽ hiện trạng vị trí thửa đất 
2. Văn bản cho phép tách thửa của cấp có thẩm quyền
3. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		95		Cấp phép khai thác khoáng sản				7		0,5		5		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản		Bản chính

				Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt		Bản chính

				Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò;		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định Luật khoáng sản.		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		96		Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị gia hạn		Bản chính

				Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tính đến thời điểm đề nghị gia hạn		Bản chính

				Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		97		Hồ sơ trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị trả lại		Bản chính

				Giấy phép khai thác khoáng sản		Bản chính

				Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại		Bản chính

				Đề án đóng cửa mỏ trong trường hợp trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản		Bản chính

				Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		98		Cấp phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản		Bản chính

				Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm đề nghị chuyển nhượng		Bản chính

				Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản		Bản chính

				Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định Luật khoáng sản tính đến thời điểm chuyển nhượng của tổ chức, cá nhân chuyển nhượng		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		99		Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		100		Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn		Bản chính

				Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị gia hạn		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		101		Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản tính đến thời điểm trả lại giấy phép		Bản chính

				Đề án đóng cửa mỏ		Bản chính

				Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		102		Đóng cửa mỏ khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;		Bản chính

				Giấy phép khai thác khoáng sản;		Bản chính

				Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản;		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản tại thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ		Bản chính

				Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định Luật khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		103		Cấp phép thăm dò khoáng sản				7		0,5		5		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Đề án thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hạ		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận về vốn chủ sở hữu theo quy định.		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		104		Cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo		Bản chính

				Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		105		Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Giấy phép thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị trả lại		Bản chính

				Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo trong trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò		Bản chính

				Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị trả lại		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		106		Cấp giấy chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản		Bản chính

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.		Bản chính

				Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Luật Khoáng sản		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản		Bản sao hợp lệ

				Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài.		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		107		Phê duyệt trữ lượng khoáng sản				7		0,5		5		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản		Bản chính

				Tờ trình của BQL Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nếu thực hiện trên địa bàn Khu Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô		Bản chính

				Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan		Bản chính

				Phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản		Bản chính

				Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.		Bản chính

				Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản.		Bản sao hợp lệ

				Dữ liệu của tài liệu ghi trên đĩa CD		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		108		Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND Tỉnh		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Đề án thăm dò nước đưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm;		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		109		Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN2000.		Bản chính

				Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường hợp công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình đang khai thác nước dưới đất.		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép		Bản chính

				Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép của một trong các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nơi đặt giếng khai thác như sau:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Các giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
Trường hợp nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất.

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		110		Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN2000.		Bản chính

				Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trình đang có công trình khai thác.		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.		Bản chính

				Giấy chứng nhận họăc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặc công trình khai thác. Văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xây dựng công trình khai thác nước với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		111		Cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước.				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.		Bản sao hợp lệ

				Quy định về bảo hộ vệ sinh do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải (nếu có).		Bản chính

				Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước		Bản chính

				Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000		Bản chính

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất và được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		112		Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh		Bản thảo

				Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép		Bản chính

				Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức (nếu có thay đổi tên).		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		113		Phê duyệt đề cương và dự toán dự án đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất.				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trường hợp phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát trển đô thị thì phải có văn bản thẩm định dự toán của phòng Tàu chính kế hoạch		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Đề cương và dự toán chi tiết		Bản chính

				Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì phải có ý kiến của UBND cấp huyện		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		114		Thông qua Quy hoạch sử dụng đất tỉnh				7		0,5		5		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Nghị quyết của HĐND và Tờ trình của UBND tỉnh gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn bản thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường		Bản thảo

				Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.		Bản sao

		115		Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị				7		0,5		5		0,5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Tờ trình của UBND cấp huyện và Nghị Quyết của HĐND cấp lập quy hoạch		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định QHSDĐ		Bản chính

				Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

		116		Phê duyệt phuơng án tổng thể bồi thường				5		0,5		2,5		1		1

				Quyết định thu hồi đất/ thông báo chủ trương thu hồi đất của UBND tỉnh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án		Bản sao

				Tờ trình/ Công văn và hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của Trung tâm phát triển quỹ đất/ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện		Bản sao

				Công văn và Phương án tổng thể về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		117		Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Phương án chi tiết)				5		0,5		2,5		1		1

				Tờ trình/ công văn đề nghị thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Trung tâm phát triển quỹ đất/ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện và Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án		Bản sao

				Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/ phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền		Bản sao

				Quyết định thu hồi đất/ thông báo chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng		Bản sao

				Kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện		Bản sao

				Thông báo và Biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án		Bản sao

				Công văn và bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		III		QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

		118		Phê duyệt Trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi giữ trẻ mồ côi.				5		0,5		2,5		1		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt Danh sách gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi được trợ giúp kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.		Bản chính

				Biểu tổng hợp Danh sách các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi đề nghị được trợ giúp kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		119		Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.				7		1		4		1		1

				Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) và danh sách đề nghị các hình thức khen thưởng kèm theo		Bản chính

				Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương và danh sách đề nghị các hình thức khen thưởng kèm theo.		Bản chính

				Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của cơ quan, đơn vị trình khen.		Bản chính

				Báo cáo thành tích của các tập thể - cá nhân đề nghị khen (có xác nhận của cơ quan chủ quản).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		120		Đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia, cấp đặc biệt.				5		0,5		2,5		1		1

				Đơn đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;		Bản chính

				Lý lịch di tích;		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt bằng cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;		Bản chính

				Tập ảnh màu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cớ 9x12 trở lên (nếu có);		Bản sao

				Bản thống kê di vật, cổ vật, thuộc di tích (nếu có);		Bản chính

				Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu hán nôm hoặc tài liệu bằng các lọai ngôn ngữ khác về di tích (nếu có);		Bản sao

				Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích có dấu xác nhận của UBND các cấp, của Sở TNMT và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.		Bản sao hợp lệ

				Biên bản của Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích của tỉnh.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình về việc xếp hạng di tích của Sở VHTT và DL.		Bản chính

				Dự thảo Tờ trình gửi Bộ VHTT và DL.		Bản thảo

		121		Công nhận di tích cấp tỉnh				5		0,5		2,5		1		1

				Đơn đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích.		Bản chính

				Lý lịch di tích.		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt bằng cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50.		Bản chính

				Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cớ 9x12 trở lên (nếu có).		Bản chính

				Bản thống kê di vật, cổ vật, thuộc di tích.		Bản sao hợp lệ

				Bản dập, dịch văn bia, câu đối , đại tự và các tài liệu hán nôm hoặc tài liệu bằng các lọai ngôn ngữ khác về di tích.		Bản sao

				Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích có dấu xác nhận của UBND các cấp, của Sở TNMT và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.		Bản sao hợp lệ

				Biên bản của Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình về việc xếp hạng di tích của Sở VHTT và DL.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		122		Cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật).				5		0,5		2,5		1		1

				Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch)		Bản chính

				Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật		Bản sao

				Các văn bản có liên quan đến công trình		Bản sao

				Ảnh chụp phác thảo 3 chiều và bản vẽ phương án thiết kế (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18)		Bản sao

				Dự thảo Giấy phép		Bản thảo

		123		Công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.				4		0,5		1,5		1		1

				Hồ sơ đề nghị công nhận có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn…		Bản sao

				Tờ trình của UBND huyện, thành phố.		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra (hoặc Biên bản) của Hội đồng (do Sở Y tế thành lập).		Bản chính

				Tờ trình đề nghị công nhận của Sở Y tế.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		124		Thành lập Bệnh viện tư nhân.				4		0,5		2		0,5		1

				Đề án thành lập Bệnh viện		Bản chính

				Báo cáo thẩm định và tờ trình của Sở Y tế cho phép thành lập Bệnh viện tư nhân.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		125		Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế (từ hạng 1 trở xuống).				5		0,5		2,5		1		1

				Tờ trình đề nghị xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế của Sở Y tế		Bản chính

				Báo cáo thẩm định của Sở Nội vụ		Bản sao

				Bảng phân tích, chấm điểm theo các nhóm tiêu chuẩn và các văn bản tài liệu chứng minh số điểm đã đạt được kèm theo.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		126		Công nhận mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em.				6		0,5		3,5		1		1

				Công văn của UBND huyện/thành phố Hồ sơ đề nghị công nhận xã phường phù hợp với trẻ em của UBND xã, phường, thị trấn… (kèm hồ sơ)		Bản sao

				Báo cáo thẩm định (hoặc Biên bản) của Sở LĐTB và XH		Bản chính

				Tờ trình đề nghị công nhận của của Sở LĐTB và XH.		Bản chính

				Dự thảo văn bản công nhận của UBND tỉnh		Bản thảo

		Ghi chú: Theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì các thủ tục hành chính từ số 31 đến 44; thủ tục số 48, 49, 51, 52, 62, 82, 83 nếu thực hiện trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thì thẩm quyền giải quyết thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính này được thực hiện tại Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
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Nội chính

		DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NỘI CHÍNH

				(theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Kính gửi: Phòng Nội chính

		Thực hiện Thông báo số 01/TB-VPUBND ngày 09/01/2012 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ nghiên cứu để tham mưu

		sửa đổi Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh. Đề nghị các đồng chí chuyên viên có liên quan tiến hành rà soát đề xuất sửa

		đổi bãi bỏ, bổ sung trực tiếp vào danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Phòng quản lý (tham gia trực tiếp bằng bản giấy) và gửi về phòng Cải cách Hành

		chính trước ngày 20/02/2012 để phòng CCHC tổng hợp, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

		TT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ		Loại văn bản		Thời gian thụ lý (ngày)

								Tổng số		Tiếp nhận và giao trả		CV		LĐVP		LĐUB

				QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NỘI CHÍNH

		1		Tuyển dụng công chức				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Dự thảo Quyết định kèm theo danh sách những người trúng tuyển		Bản thảo

		2		Bổ nhiệm ngạch đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Danh sách những người trúng tuyển của Bộ Nội vụ		Bản sao

				Dự thảo Quyết định kèm theo danh sách những người được bổ nhiệm		Bản thảo

		3		Nghỉ hưu đối với công chức, viên chức no				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ (kèm theo bản trích ngang lý lịch công chức, viên chức)		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở, ban, ngành có liên quan		Bản sao

				Thông báo nghỉ hưu của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		4		Nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị (nếu là nâng lương trước thời hạn thì kèm theo Quy định nâng lương, biên bản hợp nâng lương) của cơ quan người được nâng lương		Bản sao

				Quyết định nâng lương của cơ quan có thẩm quyền lần trước		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		5		Nâng lương trước thời hạn đối với chuyên viên cao cấp				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn về việc đồng ý nâng lương trước thời hạn đối với với chuyên viên cao cấp của Bộ Nội vụ		Bản sao

				Dự thảo Quyết định Quyết định của Sở Nội vụ		Bản thảo

		6		Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Quyết định nâng phụ cấp thâm niên (hoặc nâng lương) của cơ quan có thẩm quyền lần trước		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		7		Đào tạo, bồi dưỡng chương trình thạc sĩ, tiến sĩ				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng thạc sỹ, tiến sỹ.		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		8		Thành lập tổ chức, tổ chức lại tổ chức, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.				10		0.5		7		1		1.5

		8.1		Thành lập tổ chức

				Tờ trình		Bản chính

				Đề án thành lập tổ chức; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước)		Bản sao

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		8.2		Tổ chức lại tổ chức

				Tờ trình		Bản chính

				Đề án; dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động tổ chức lại tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước)		Bản sao

				Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.		Bản sao

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		8.3		Giải thể tổ chức

				Tờ trình		Bản chính

				Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan		Bản sao

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể tổ chức (nếu có);		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		9		Thành lập Hội				5		0.5		2		1		1.5

				Đơn xin thành lập Hội		Bản chính

				Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội của cơ quan quản lý có thẩm quyền		Bản chính

				Đơn xin xác nhận trụ sở của Hội (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)		Bản chính

				Danh sách trích ngang tự nguyện tham gia Hội		Bản chính

				Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của Trưởng ban vận động thành lập Hội		Bản chính

				Tờ trình về việc thẩm định hồ sơ cho phép thành lập Hội		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		10		Phê duyệt Điều lệ hội, Liên hiệp Hội, Tổng Hội, Câu lạc bộ Hội (theo Nghị định 88)				5		0.5		2		1		1.5

				Tờ trình		Bản chính

				Báo cáo kết quả Đại hội của Hội		Bản sao

				Trích biên bản Đại hội thông qua dự thảo Điều lệ Hội, Tổng Hội, CLB Hội.		Bản sao

				Trích biên bản bầu Ban chấp hành mới		Bản sao

				Nghị quyết Đại hội		Bản sao

				Chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ tới		Bản chính

				Lý lịch trích ngang các thành viên Ban Thường vụ Hội		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Điều lệ Hội		Bản thảo

		11		Thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện				7		0.5		4		1		1.5

				Đơn đề nghị thành lập Quỹ gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ và cơ quan quản lý lĩnh vực liên quan		Bản chính

				Đề án thành lập và hoạt động của Quỹ		Bản chính

				Quyết định thành lập Ban sáng lập Quỹ		Bản chính

				Cam kết có trụ sở chính của Qũy (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)		Bản chính

				Cam kết về tài sản đóng góp để thành lập Qũy		Bản chính

				Hồ sơ tư cách sáng lập viên:

				+ Nếu là công dân Việt Nam: có lý lịch tư pháp; cam kết đóng góp tài sản, tài chính để thành lập Quỹ;		Bản chính

				Nếu là người nước ngoài: Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch; cam kết góp tài sản, tài chính của cá nhân người nước ngoài đó cho cá nhân, tổ chức Việt nam để tham gia thành lập Quỹ; cam kết thực hiện nghiêm chỉnh		Bản chính

				Nếu là tổ chức Việt Nam: có tên và địa chỉ của tổ chức; nghị quyết của ban lãnh đạo tổ chức về tham gia thành lập quỹ kèm theo quyết định về số tài sản đóng góp thành lập quỹ; Điều lệ của tổ chức; Quyết định cử đại diện tham gia hoặc là sáng lập viên thàn		Bản chính

				Nếu là tổ chức nước ngoài: tên đầy đủ và địa chỉ trụ sở chính của tổ chức; Điều lệ của tổ chức; có cam kết góp tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Việt Nam và mục tiêu hoạt động của Quỹ; lý lịch người đại diện của tổ chức tham gia Quỹ có xác nhậ		Bản chính

				Quỹ được thành lập theo di chúc hoặc hợp đồng ủy quyền của tổ chức, cá nhân: bản sao di chúc, hợp đồng ủy quyền có công chứng.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình về việc thẩm định hồ sơ cho phép thành lập Quỹ		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Điều lệ		Bản thảo

		12		Thành lập trường Trung học phổ thông và Trung học phổ thông có nhiều cấp học (Công lập, ngoài Công lập)				7		0.5		6.5		1		2

				Tờ trình đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định hoặc cho phép thành lập Trường của Sở Giáo dục và Đào tạo		Bản chính

				Đơn xin thành lập trường của tổ chức, cá nhân		Bản chính

				Đề án khả thi		Bản chính

				Ý kiến của các ngành liên quan (nếu có)		Bản sao

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Giáo dục và Đào tạo		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Đối với thành lập trường ngoài công lập: ngoài những quy định về các loại hồ cơ trên, kèm theo các loại giấy tờ sau:

				Bản cam kết trong vòng 5 năm xây dựng đủ như dự kiến		Bản chính

				Văn bản cấp có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính		Bản chính

				Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất (nếu có)		Bản sao

				Hồ sơ về nhân sự:

				Danh sách dự kiến: HĐQT, Hiệu trưởng, các cán bộ quản lý của trường có xác nhận của của cơ quan có thẩm quyền quản lý về nhân sự.		Bản chính

				Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy.		Bản chính

		13		Thủ tục thành lập Trường Cao đẳng nghề (Công lập và Tư thục)				05		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề (công lập và tư thục).		Bản chính

				Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với Trường Cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a); Đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với Tr		Bản chính

				* Đối với Trường Cao đẳng nghề:

				Đề án thành lập trường (theo mẫu số 2)		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng		Bản chính

				Dự thảo điều lệ của Trường		Bản chính

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).		Bản sao hợp lệ

				* Đối với Trường Cao đẳng nghề tư thục cần bổ sung thêm:

				Văn bản đồng ý về chủ trương thành lập Trường Cao đẳng nghề tư thục		Bản sao

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường.		Bản sao hợp lệ

				Đối với Trường Cao đẳng nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung thêm:

				Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trường		Bản chính

				Dự kiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình Bộ Lao động Thương binh và Xã hội		Bản thảo

		14		Thủ tục thành lập Trường Trung cấp nghề (Công lập và Tư thục).				05		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Trung cấp nghề (công lập và tư thục).		Bản chính

				Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với Trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a); Đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với T		Bản chính

				* Đối với Trường Trung cấp nghề (công lập):

				Đề án thành lập trường (theo mẫu số 4)		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng		Bản chính

				Dự thảo điều lệ của Trường		Bản chính

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).		Bản sao hợp lệ

				* Đối với Trường Trung cấp nghề tư thục cần bổ sung:

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường.

				Đối với Trường Trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung thêm:

				Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trường		Bản chính

				Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trường		Bản chính

				Dự kiến Chủ tịch Hội đồng Quản trị của nhà trường.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động		Bản thảo

		15		Thủ tục thành lập Trung tâm đào tạo nghề				05		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trung tâm đào tạo nghề (công lập ).		Bản chính

				Văn bản đề nghị thành lập Trung tâm của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp đối với Trung tâm dạy nghề công lập (theo mẫu số 5a); Đơn đề nghị thành lập Trung tâm của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với		Bản chính

				Đề án thành lập Trung tâm đào tạo nghề (theo mẫu số 6)		Bản chính

				Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ đào tạo.		Bản chính

				Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc.		Bản chính

				Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm		Bản chính

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng Trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm) (nếu có).		Bản sao

				* Đối với Trung tâm dạy nghề tư thục cần bổ sung:

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trung tâm dạy nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của Trung tâm.		Bản sao hợp lệ

				Đối với Trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ cần bổ sung:

				Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập Trung tâm		Bản chính

				Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập Trung tâm		Bản chính

				Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập Trung tâm		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Quy chế tổ chức hoạt động		Bản thảo

		16		Điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.				5		0.5		3		0.5		1

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị của sở, ngành có liên quan		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu cán bộ, công chức thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Giám đốc, phó giám đốc sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		17		Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chấp hành viên thi hành án dân sự cấp huyện, tỉnh.				3		0.5		1		0.5		1

				Công văn của Hội đồng Nhân dân		Bản chính

				Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh (có ký tên đóng dấu)		Bản chính

				Trích ngang cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chấp hành viên thi hành án dân sự tỉnh, huyện		Bản chính

				Dự thảo Công văn (kèm theo trích ngang của cán bộ, công chức được đề nghị)		Bản thảo

		18		Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban, trực thuộc UBND tỉnh.				10		0.5		7		1		1.5

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị của sở, ban, ngành có liên quan		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		19		Phê chuẩn kết quả bầu cử và miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND các huyện và thành phố Huế; Điều động, đình chỉ công tác, miễn nhiệm cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp.				5		0.5		2		1		1.5

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Công văn đề nghị của sở, ban, ngành có liên quan		Bản sao

				Thông báo của Thường vụ Tỉnh ủy (nếu cán bộ, công chức thuộc diện Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		20		Đề nghị HĐND tỉnh thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, xã (sau khi đã họp thông qua UBND tỉnh)				7		0.5		4		1		1.5

				Tờ trình của UBND cấp huyện về việc xin thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã (có kèm theo đề án)		Bản chính

				Công văn trình của Sở Nội vụ		Bản chính

				Dự thảo Tờ trình (kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đề nghị thông qua đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, xã)		Bản thảo

		21		Xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh				7		0.5		4		1		1.5

				Công văn đề nghị xử phạt của cơ quan Nội chính có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.		Bản chính

				Biên bản xác định hành vi vi phạm pháp luật hành chính của cá nhân, tổ chức vi phạm do cơ quan đề nghị lập.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		22		Kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.				10		0.5		6		1		2.5

				Công văn trình của Sở Nội vụ (cơ quan được UBND tỉnh giao trình hồ sơ kỷ luật)		Bản chính

				Công văn đề nghị thi hành kỷ luật của Hội đồng kỷ luật tỉnh		Bản sao

				Biên bản họp Hội đồng kỷ luật tỉnh; Biên bản họp kiểm điểm tại cơ quan, đơn vị của người vi phạm kỷ luật);		Bản sao

				Trích sơ yếu lý lịch người vi phạm kỷ luật có xác nhận của cơ quan người vi phạm kỷ luật; các nội dung khác có liên quan (nếu có).		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		23		Đưa vào cơ sở giáo dục				5		0.5		3		0.5		1

				Biên bản họp Hội đồng tư vấn tỉnh, có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của các thành viên Hội đồng (Công an, Lao động TB&XH, Tư pháp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh)		Bản chính

				Danh sách đối tượng đề nghị xét duyệt đưa vào cơ sở giáo dục (được Thường trực Hội đồng tư vấn tỉnh ký xác nhận vào bản này)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		24		Xuất cảnh của cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định (6 bản)		Bản thảo

				Các văn bản liên quan của cơ quan cử cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài:		Bản sao

				Đối với hồ sơ đề nghị đi nước ngoài về việc công, hồ sơ gồm có:

				Công văn/Tờ trình đề nghị cử cán bộ đi công tác nước ngoài của cơ quan chủ quản		Bản sao

				Thư mời		Bản sao

		25		Quản lý hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh				4		0.5		2.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc đề nghị cho phép tổ chức Hội thảo		Bản chính

				Hồ sơ đăng ký tổ chức Hội nghị, hội thảo do đơn vị lập gửi đến Sở Ngoại vụ thẩm định thông qua		Bản sao

		26		Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài				4		0.5		2.5		0.5		0.5

				Đối với công dân Việt Nam:

				Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân do UBND xã, phường, thị trấn cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng;		Bản chính

				Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;		Bản chính

				Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (trường hợp không có hoặc chưa có hộ khẩu thường trú).		Bản sao hợp lệ

				Ngoài các giấy tờ trên, đối với công dân đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh.		Bản sao hợp lệ

				Đối với công dân nước ngoài:

				Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);		Bản chính

				Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.		Bản chính

				Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay thế giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặ		Bản chính

				Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;		Bản chính

				Bản sao có công chứng hoặc chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú; thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Giấy Chứng nhận kết hôn (theo mẫu)		Bản thảo

		27		Đăng ký nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài				4		0.5		2.5		0.5		0.5

				Hồ sơ của người xin nhận con nuôi:

				Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu qui định;		Bản chính

				Hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành  hoặc thẻ cư trú;		Bản sao hợp lệ

				Giấy phép còn giá trị do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp, cho phép người đó nhận con nuôi. Nếu nước nơi người  xin nhận con nuôi thường trú không cấp loại giấy phép này thì thay thế bằng giấy tờ có giá trị tương ứ		Bản sao hợp lệ

				Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;		Bản sao hợp lệ

				Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của  nước nơi người  xin nhận con nuôi thường trú hoặc tổ chức y tế của Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó có sức khoẻ, không mắc bệnh tâm th		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó đảm bảo việc nuôi con nuôi;		Bản sao hợp lệ

				Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận kết hôn (trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng đang trong thời kỳ hôn nhân);		Bản sao hợp lệ

				Hồ sơ của trẻ em được cho làm con nuôi:

				Giấy khai sinh của trẻ em;		Bản sao hợp lệ

				Giấy đồng ý cho trẻ làm con nuôi;		Bản chính

				Giấy xác nhận của tổ chức y tế từ cấp huyện trở lên, xác nhận về tình trạng sức khoẻ của trẻ em		Bản chính

				Hai ảnh màu của trẻ chụp toàn thân cở 10cm x 15cm hoặc 9cm x 12cm

				Ngoài các giấy tờ trên, trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng được cơ quan có thẩm quyền cho phép thì phải có biên bản bàn giao trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng và giấy tờ tương ứng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

				Đối với trẻ em bị bỏ rơi, phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi ( có xác nhận của cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương); giấy tờ chứng minh đã thông báo trên phương tiện thông tin đạ		Bản sao

				Đối với trẻ em mồ côi, phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ em đó;		Bản sao hợp lệ

				Đối với trẻ em có cha, mẹ là người mất năng lực hành vi dân sự, phải có bản sao được công chứng quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án tuyên bố cha, mẹ đẻ của trẻ em đó mất năng lực hành vi dân sự.		Bản sao hợp lệ

				Hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn của cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ đang nuôi dưỡng trẻ em ( Đối với trẻ em đang sống tại gia đình);		Bản sao hợp lệ

				Văn bản đồng ý của Bộ Tư pháp		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		28		Đăng ký nhận cha, mẹ, con ngoài giá thú				4		0.5		2.5		0.5		0.5

				Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con		Bản sao hợp lệ

				Giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con;		Bản sao hợp lệ

				Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú ở trong nước); Thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		29		Đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam				4		0.5		2.5		0.5		0.5

				Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam (theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng		Bản sao hợp lệ

				Trong trường hợp không có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thì kèm theo đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam

				Giấy tờ chứng minh đương sự được nhập quốc tịch Việt Nam		Bản chính

				Giấy tờ chứng minh đương sự được trở lại quốc tịch Việt Nam		Bản chính

				Giấy xác nhận đăng ký công dân do Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam cấp		Bản sao hợp lệ

				Sổ hộ khẩu		Bản sao hợp lệ

				Thẻ cử tri mới nhất		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; của cha hoặc mẹ.		Bản sao hợp lệ

				Giấy khai sinh.		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.		Bản sao hợp lệ

				Trong trường hợp không có một trong các giấy tờ quy định tại các điểm từ nêu trên, thì nộp Bản khai danh dự về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha mẹ.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình của Sở Tư pháp		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận quốc tịch		Bản thảo

		30		Thành lập cơ sở đào tạo nghề trong phạm vi hoạt động dạy nghề cấp tỉnh				11		0.5		5.5		2		3

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ về việc thành lập đối với trung tâm dạy nghề công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục.		Bản chính

				Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đối với trung tâm dạy nghề công lập theo mẫu; Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục		Bản chính

				Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu số 3)		Bản chính

				Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo		Bản chính

				Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm		Bản thảo

				Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		31		Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của cá nhân, tổ chức đoàn thể hoạt động trong phạm vi địa bàn tỉnh.				10		0.5		5.5		2		2

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của cá nhân, tổ chức đoàn thể hoạt động trong phạm vi địa bàn tỉnh của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.		Bản chính

				Đề án về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội: tên gọi, tôn chỉ mục đích, thời hạn và địa bàn hoạt động; số lượng đối tượng xã hội dự kiến tiếp nhận, đội ngũ nhân viên quản lý, nhân viên phục vụ; nguồn tài chính đảm bảo các hoạt động của cơ sở đảm bảo như		Bản chính

				Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội. Mẫu số 02.		Bản chính

				Các giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng đất đai và nhà cửa, các phương tiện khác phục vụ cho các hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo Quy chế (nội quy chi tiết) hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội.		Bản thảo

				Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu (Giám đốc) cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi cư trú.		Bản sao hợp lệ

				Ý kiến đồng ý bằng văn bản về việc thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đặt trụ sở hoạt động.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của các tổ chức, đoàn thể bao gồm :

				Có đủ văn bản như quy định tại các khoản trên

				Cơ sở bảo trợ của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì phải có văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh.		Bản chính
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Kinh tế (2)

		DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ

				(theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Kính gửi: - Phòng Kinh tế

		- Phòng Đầu tư

		- Phòng Tổng hợp

		Thực hiện Thông báo số 01/TB-VPUBND ngày 09/01/2012 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ nghiên cứu để tham mưu

		sửa đổi Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh. Đề nghị các đồng chí chuyên viên có liên quan tiến hành rà soát đề xuất sửa đổi

		đổi, bãi bỏ, bổ sung trực tiếp vào danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Phòng quản lý  (tham gia trực tiếp bằng bản giấy) và gửi về phòng Cải cách Hành

		chính trước ngày 20/02/2012 để phòng CCHC tổng hợp, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

		TT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ		Loại văn bản		Thời gian thụ lý (ngày)

								Tổng số		Tiếp nhận và giao trả		CV		LĐVP		LĐUB

				QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

		32		Phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, vùng liên huyện, vùng Chân Mây - Lăng Cô. (giữ nguyên)				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt đề cương của chủ đầu tư		Bản chính

				Chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh (văn bản đồng ý chủ trương hoặc kế hoạch bố trí vốn).		Bản sao

				Đề cương Quy hoạch do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		33		Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, vùng liên huyện, vùng Chân Mây - Lăng Cô. (giữ nguyên)				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH lập theo nội dung quy định.		Bản sao

				Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển KTXH lập theo nội dung quy định		Bản sao

				Hệ thống bản đồ theo quy định tại đề cương được duyệt		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật) (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		34		Phê duyệt đề cương quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm. (báo cáo anh Tuân)				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt đề cương của chủ đầu tư.		Bản chính

				Chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh (văn bản đồng ý chủ trương hoặc kế hoạch bố trí vốn).		Bản sao

				Đề cương Quy hoạch do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		35		Phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm (báo cáo anh Tuân)				6		0.5		4		0.5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh lập theo nội dung quy định.		Bản sao

				Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh lập theo nội dung quy định.		Bản chính

				Hệ thống bản đồ theo quy định tại đề cương được duyệt (nếu có)		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (nếu có).		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		36		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15-300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực có điều kiện hoặc dưới 15 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu). Thống nhất theo ISO				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư theo mẫu		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định .		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		37		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô đầu tư từ 15-300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Thống nhất theo ISO				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định.		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		38		Cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Thống nhất theo ISO				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định .		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		39		Cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Thống nhất theo ISO				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài		Bản chính

				Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư;
 vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Thống nhất theo ISO				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản giải trình lý do điều chỉnh dự án; những thay đổi so với dự án đang triển khai; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp		Bản sao

				Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh,
 hoặc Điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) (nếu có thay đổi)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Chuyển nhượng dự án đầu tư				4		0.5		2		0.5		1

				Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án		Bản chính

				Hợp đồng chuyển nhượng dự án		Bản sao

				Văn bản thoả thuận của chủ sở hữu vốn đối với phần vốn nhà nước		Bản sao

				Văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng		Bản sao

				Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan
 đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng 
hợp tác kinh doanh ký		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì ngoài Hồ sơ quy định trên, còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		43		Thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam của nhà 
đầu tư nước ngoài. (không thay đổi)				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp		Bản chính

				Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc 
của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.		Bản chính

				Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp		Bản chính

				Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại 
(nếu có sự thay đổi)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài: quyết định thành lập 
hoặc giấy tờ có giá trị tương đương; Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		44		Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài. (không thay đổi)				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư		Bản chính

				Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc của 
đại hội đồng cổ đông, hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư 
theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức 
hợp đồng hợp tác kinh doanh)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		45		Xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đối với Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. (không thay đổi)				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường (đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều và trên 300 tỷ đồng)		Bản chính

				Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan;		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra, tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Tờ trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		46		Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. (báo cáo để thay đổi, bổ sung theo QĐ 2687)				4		0.5		2		0.5		1

				Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo đơn vị xin cấp phép ký		Bản chính

				Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp		Bản sao

				Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an cấp		Bản sao

				Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh		Bản sao

				Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ; thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các quy phạm kỹ thuật an toàn có liên quan.		Bản sao

				Phương án nổ mìn + bản vẽ nổ mìn; phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép.		Bản chính

				Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN; Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn (nếu có);		Bản chính

				Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với kho VLNCN kèm theo hồ sơ kho bảo quản; Trường hợp không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận		Bản chính

				Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có)		Bản chính

				Đối với đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, hồ sơ gồm: báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1 đến khoản 9 nếu có		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Công thương		Bản chính

				Dự thảo Quyết định của Sở Công thương		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của Sở Công thương		Bản sao

				Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp				4		0.5		2		0.5		1

				Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN		Bản chính

				Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước		Bản chính

				Ghi chú: Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có sự thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động thì hồ sơ bổ sung thêm các mục hồ sơ như trường hợp cấp mới.

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Công thương		Bản chính

				Dự thảo Quyết định của Sở Công thương		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của Sở Công thương		Bản sao

		48 sửa		Thống nhất quy mô dự án đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Theo ISO				5		0,5		3		0,5		1

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền (văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo vốn, thông báo kết luận cuộc họp,...)		Bản sao

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản thống nhất của cơ quan chủ quản chủ đầu tư		Bản sao

				Các văn bản thống nhất về quy hoạch (Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, thỏa thuận địa điểm, chứng chỉ quy hoạch).		Bản sao

				Hồ sơ đánh giá chất lượng công trình hiện trạng đối với các dự án có liên quan trực tiếp đến công trình hiện trạng, kèm theo văn bản thẩm định của cấp có thẩm quyền.		Bản sao

				Hồ sơ thuyết minh quy mô đầu tư		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo văn bản thống nhất quy mô đầu tư		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ trình điều chỉnh thì có thêm văn bản thống nhất cũ		Bản sao

		49 sửa		Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước (Theo ISO)				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản thỏa thuận địa điểm xây dựng		Bản sao

				Văn bản thống nhất quy mô đầu tư		Bản sao

				Hồ sơ dự án đầu tư  (kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được thẩm định, thuyết minh dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án có yêu cầu)		Bản chính

				Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền, các văn bản góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có); văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Bản chính

				Văn bản của đơn vị chủ quản của chủ đầu tư về nội dung dự án		Bản sao

				Văn bản thẩm định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.		Bản sao

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ điều chỉnh, ngoài các nội dung nêu trên, có thêm:

				Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (cũ)		Bản sao

				Báo cáo giám sát đầu tư nêu rõ nguyên nhân điều chỉnh dự án		Bản chính

		50		Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình tôn giáo thuộc mọi nguồn vốn (làm cơ sở cho việc cấp đất xây dựng công trình tôn giáo). (giữ nguyên)				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản đồng ý chủ trương xây dựng cơ sở tôn giáo của cấp có thẩm quyền.		Bản chính

				Ý kiến của các ngành, địa phương liên quan về dự án (hoặc văn bản họp thẩm định dự án liên ngành)		Bản chính

				Đơn trình của cơ sở tôn giáo (có xác nhận của đơn vị chủ quản)		Bản chính

				Hồ sơ dự án đầu tư do chủ đầu tư lập		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt (Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		52		Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt. (theo Iso)				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt dự án (hoặc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật)		Bản sao

				Thông báo kế hoạch vốn		Bản sao

				Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán		Bản sao

				Hồ sơ kế hoạch đấu thầu lập theo quy định		Bản chính

				Danh sách các nhà thầu kèm theo đơn xin dự thầu và hồ sơ của các nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế .		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ điều chỉnh thì có thêm Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu cũ.		Bản sao

		56		Phê duyệt kết quả đấu thầu các dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý. (giữ nguyên)				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt đề cương dự án		Bản sao

				Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản sao

				Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu		Bản sao

				Quyết định sơ tuyển nhà thầu (nếu có)		Bản chính

				Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đề nghị trúng thầu		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu (hoặc Hợp đồng tư vấn đấu thầu).		Bản chính

				Báo cáo quá trình xét thầu của chủ đầu tư và các văn bản liên quan		Bản chính

				Báo cáo quá trình xét thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu (hoặc tư vấn xét thầu) và các văn bản liên quan.		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		59		Thống nhất cấp phép xây dựng công trình tôn giáo. (giữ nguyên)				5		0.5		2.5		1		1

				Đơn xin cấp phép xây dựng của cơ sở tôn giáo và hồ sơ, bản vẽ kèm theo		Bản chính

				Ý kiến của chính quyền địa phương các cấp (xã, huyện)		Bản chính

				Ý kiến của cơ quan Dân vận, Mặt trận địa phương (nếu có)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo văn bản thống nhất.		Bản thảo

		60		Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng. (theo Iso)				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền, văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và dự toán kinh phí (bao gồm cả các văn bản góp ý của các cơ quan liên quan)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định.		Bản thảo

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật)		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		61		Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng. (theo Iso)				7		0.5		4.5		1		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch		Bản sao

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền, văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				10 (mười) bộ hồ sơ các bản vẽ (02 bộ màu) đã đóng dấu của cơ quan thẩm định; 10 bộ hồ sơ thuyết minh và đánh giá tác động môi trường (nếu có)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật)		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		63		Quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới (theo Iso)				5		0.5		3		0,5		1

				Tờ trình của Chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của UBND tỉnh		Bản sao

				Hồ sơ bản vẽ quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt		Bản sao

				Hồ sơ dự án đã được thẩm định (bao gồm cả thiết kế cơ sở đã được thẩm định)		Bản sao

				Các văn bản liên quan về chủ trương của cấp có thẩm quyền, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới		Bản thảo

				Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư về tài chính, đầu tư và quản lý		Bản sao

				Hồ sơ các dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có)		Bản sao

		95		Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ). Theo ISO				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án NGO		Bản thảo

				Tờ trình thẩm định dự án NGO của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm 8 bộ:

				Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị nhận tài trợ		Bản sao

				văn kiện chương trình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được bên tài trợ sử dụng  và bản dịch tiếng Việt đã được thống nhất giữa Chủ dự án và Bên tài trợ.		Bản sao

				Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCPđược ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diện nhà tài trợ.		Bản sao

				Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của đơn vị tài trợ.		Bản sao

				Bản sao giấy phép của tổ chức PCP do Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài  cấp theo quyết định số 340/TTg ngày 25/05/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong trường hợp chưa có Giấy phép, phải có văn bản giải trình rõ việc này.		Bản sao

				Các văn bản có liên quan khác (nếu có)		Bản sao

		96		Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh). Theo ISO				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình thẩm định dự án NGO của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm:

				Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị trực tiếp tài trợ		Bản sao

				Văn kiện chương trình dự án đã được thống nhất giữa đơn vị tiếp nhận viện trợ và bên tài trợ,		Bản sao

				Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCPđược ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diện nhà tài trợ.		Bản sao

				Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của đơn vị tài trợ.		Bản sao

				Bản sao giấy phép của tổ chức PCP do Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài  cấp theo quyết định số 340/TTg ngày 25/05/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong trường hợp chưa có Giấy phép, phải có văn bản giải trình rõ việc này.		Bản sao

		97		Thành lập Ban Quản lý dự án ODA. Theo Iso				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Đối với các Ban QLDA thuộc thẩm quyền ra Quyết định thành lập của UBND tỉnh:

				Tờ trình thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban QLDA;		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ thành lập Ban QLDA do chủ dự án lập		Bản sao

				Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;		Bản sao

				Văn bản thống nhất của Chủ chương trình, dự án nhóm Ô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA thành phần (trong trường hợp Chủ tiểu dự án thành phần ban hành Quyết định thành lập);		Bản sao

				Tờ trình xin thành lập Ban QLDA (nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán dự án).		Bản chính

				Đối với các Ban QLDA thuộc thẩm quyền ra Quyết định của Chủ dự án:

				Tờ trình thẩm định việc thỏa thuận thành lập Ban QLDA của chủ dự án;		Bản chính

				Dự thảo Công văn của UBND tỉnh		Bản thảo

				Hồ sơ thành lập Ban QLDA do chủ đầu tư lập		Bản sao

				Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;		Bản sao

				Văn bản thống nhất của Chủ chương trình, dự án nhóm Ô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA thành phần (trong trường hợp Chủ tiểu dự án thành phần ban hành Quyết định thành lập);		Bản sao

				Tờ trình xin thành lập Ban QL DA (nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, số lượng thành viên và các vấn đề khác (nếu có)).		Bản chính

		98		Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA (nhóm A).  Theo Iso				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Công văn UBND đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA .		Bản thảo

				Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				08 bộ Hồ sơ dự án bao gồm:

				Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có)		Bản sao

				Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chính thức (Công văn phê duyệt danh mục dự án ODA của Thủ tướng Chính phủ)		Bản sao

				Các văn bản liên quan khác trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ ( nếu có).		Bản sao

				Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại) .		Bản sao

		99		Phê duyệt dự án ODA (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình thẩm định dự án ODA của Sở Kế hoạch và Đầu tư:		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm:

				Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có)		Bản sao

				Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chính thức (Công văn phê duyệt danh mục dự án ODA của Thủ tướng Chính phủ)		Bản sao

				Các văn bản liên quan khác trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có)		Bản sao

				Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại)		Bản sao

				Quyết định phê duyệt phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn cho các dự án thành phần (đối với trường hợp dự án nhóm Ô)		Bản sao

		100		Phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành dự án đầu tư XDCB  Theo Iso				10		0,5		8		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Biên bản (Báo cáo) Kiểm toán đối với các dự án bắt buộc phải kiểm toán;		Bản sao

				Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đối với dự án (nếu có) và Văn bản báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư đối với các kết luận nêu trên		Bản sao

				Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán		Bản chính

				Tờ trình của cơ quan dự thẩm tra và Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, có chữ ký của đại diện lãnh đạo cơ quan thẩm định, kèm file điện tử.		Bản chính

		101		Thẩm định phương án thu phí, giá (do nhà nước quản lý định giá và quản lý phương án trợ giá, trợ cước); quy định giá thuộc thẩm quyền.				5		0,5		3		0,5		1

				Đề xuất của cá nhân, đơn vị liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của Sở Tài chính có sự phối hợp với Sở chuyên ngành liên quan		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Riêng định giá đất để giao đất tái định cư, giải tỏa; giá đất tối thiểu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá các lô đất do Hội đồng định giá đất cấp tỉnh trình thông qua Biên bản và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh .

				Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền UBND tỉnh  (anh Minh) I SO				5		0,5		3		0,5		1

				Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản chính

				Danh mục, nội dung dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.		Bản sao

				Quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, đề án và các tài liệu có liên quan; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư (nếu cần). Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì căn cứ theo quyết định của người đứn		Bản sao

				Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA.		Bản sao

				Thiết kế, dự toán, tổng dự toán được duyệt (nếu có).		Bản sao

				Nguồn vốn bố trí cho dự án, nội dung mua sắm.		Bản sao

				Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).		Bản sao

				Văn bản thẩm định kèm Dự thảo Quyết định; (có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo Sở kèm theo file điện tử)		Bản chính

				Phê duyệt phương án giá, trợ giá, trợ cước; quy định giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (anh Minh)				4		0,5		2		0,5		1

				Công văn đề nghị và Phương án giá (theo mẫu).		Bản chính

				Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).		Bản chính

				Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).		Bản chính

				Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định kèm Dự thảo Quyết định (có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo Sở kèm theo file điện tử).		Bản sao

				Phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất (anh Minh)				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt giá tối thiểu của Sở Tài chính (kèm Biên bản họp xác định giá tối thiểu - nếu cần);		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt giá tối thiểu (có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài chính và File điện tử);		Bản thảo

				Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất;		Bản sao

				Bản vẽ Quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ trích lục, trích đo bản đồ địa chính khu đất.		Bản sao

				Phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (anh Minh)				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án bán đấu giá (kèm Phương án);		Bản chính

				Biên bản họp xác định giá tối thiểu;		Bản sao

				Dự thảo Quyết định phương án bán đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo file điện tử)		Bản thảo

				Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (anh Minh)				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (kèm phụ lục chi tiết);		Bản chính

				Hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá;		Bản sao

				Quy chế hoặc Nội quy đấu giá;		Bản sao

				Thông báo bán đấu giá;		Bản sao

				Biên bản tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ;		Bản chính

				Báo cáo tổng hợp kết quả bán đấu giá;		Bản chính

				Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).		Bản thảo

				Phê duyệt hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (anh Minh)				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do);		Bản chính

				Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất;		Bản sao

				Dự thảo quyết định hủy kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).		Bản thảo

				Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến
 của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo ý kiến của cấp có thẩm quyền		Bản chính

				Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc
 kết thúc dự án		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ
 tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển		Bản sao

				Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản		Bản chính

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu
 có liên quan đến tài sản thanh lý		Bản chính

				Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải
 có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị kỹ thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan		Bản sao

				Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên thực tiếp về tài sản của
 đơn vị thanh lý		Bản chính

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước		Bản chính

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 19 Nghị định số
 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này		Bản sao

				Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị
 bán, chuyển nhượng		Bản sao

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

		107		Hồ sơ vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm  (giữ nguyên)				5		0.5		2.5		1		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.		Bản chính

				Biểu tổng hợp các Dự án vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108		Sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (giữ nguyên)

		108.1		Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp				4		0.5		2		0.5		1

				Quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp hàng năm.		Bản sao

				Công văn đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh .		Bản chính

				Dự thảo quyết định thành lập		Bản thảo

		108.2		Xác định giá trị doanh nghiệp lần đầu thực hiện cổ phần hóa				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất trước thời điểm cổ phần hóa của doanh nghiệp và báo cáo tài chính niên độ từ đầu năm đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;		Bản chính

				Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa;		Bản chính

				Công văn đề nghị xác định giá trị doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.3		Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.		Bản chính

				Biên bản xác định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức cổ phần hóa.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.4		Phê duyệt Phương án cổ phần hóa				5		0.5		3		0.5		1

				Dự thảo Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp; dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần do Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa lập đã được Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các cơ quan liên quan góp ý, thẩm định.		Bản thảo

				Biên bản làm việc của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và các cơ quan liên quan về Phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp.		Bản chính

				Công văn đề nghị phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp,		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần và		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.5		Hồ sơ điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp;		Bản chính

				Công văn đề nghị điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần tại doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.6		Hồ sơ cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia (nếu có) tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa.				4		0.5		2		0.5		1

				Công văn đề nghị của Doanh nghiệp		Bản chính

				Biên bản cuộc họp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa của Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp (Sở chuyên ngành hoặc UBND thành phố Huế), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Công văn của UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tham gia tại doanh nghiệp.		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa.		Bản thảo

		108.7		Hồ sơ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.				4		0.5		2		0.5		1

				Công văn đề nghị của Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		109		Quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

		109.1		Hồ sơ cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tình hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến thời điểm cử người (nếu có)		Bản chính

				Biên bản cuộc họp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa của Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp (Sở chuyên ngành hoặc UBND thành phố Huế), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; dự thảo Công văn của UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tham gia tại doanh nghiệp.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		109.2		Hồ sơ lựa chọn, thuê tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần.				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Công văn đề nghị của Người quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần về chủ trương bán phần vốn nhà nước		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính về lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước		Bản chính

		109.3		Hồ sơ phê duyệt phương án bán, giá bán chào bán, chi phí bán cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần.				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Văn bản đề nghị của Tổ chức tư vấn đã được lựa chọn ký hợp đồng về phương án bán, giá bán, chi phí bán cổ phần nhà nước.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		109.4		Hồ sơ bán phần vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty liên doanh				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Phương án bán, giá bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		110		Quản lý tài chính các các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (giữ nguyên)

		110.1		Hồ sơ phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo quyết toán tài chính của doanh nghiệp niên độ phát sinh lợi nhuận đề nghị phân phối.		Bản chính

				Tờ trình của Doanh nghiệp về việc phân phối lợi nhuận		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính về việc phân phối lợi nhuận		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		110.2		Hồ sơ phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		111.3		Hồ sơ phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình và hồ sơ kèm theo về kế hoạch lợi nhuận, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, tiền thưởng; quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc và Kiểm soát viên.		Bản chính

				Biên bản cuộc họp liên ngành: Tài chính, Lao động TBHXH, các cơ quan liên quan về kế hoạch đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của doanh nghiệp		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		111.4		Hồ sơ phê duyệt đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước				3		0.5		1		0.5		1

				Tờ trình, dự án kèm theo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc (đối với Công ty không có Hội đồng quản trị);		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		112		Xếp hạng doanh nghiệp (giữ nguyên)				7		0.5		4		1.5		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.		Bản chính

				Công văn đề nghị xếp hạng của doanh nghiệp		Bản chính

				Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng		Bản chính

				Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân		Bản chính

				Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04);		Bản chính

				Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;		Bản chính

				Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.		Bản chính

				Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				SỞ CÔNG THƯƠNG

				Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp				7								4

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:		Bản chính

				Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN (theo mẫu)		Bản sao hợp lệ

				Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự		Bản sao hợp lệ

				Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động
 khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chứ		Bản sao hợp lệ

				Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ; 
Thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các Quy phạm kỹ thuật an toàn có liên quan		Bản chính

				Phương án nổ mìn + Bản vẽ khu vực nổ mìn;Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép		Bản chính

				Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của 
Mục 5 - QCVN 02:2008/BCT (nếu có)		Bản chính

				Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, 
phương tiện vận chuyển VLNCN		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với kho VLNCN		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo kết quả kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống nối đất chống sét kho chứa VLNCN
 (kết quả đo còn giá trị)
(Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng H		?

				Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo bản sao hợp lệ 
văn bằng, chứng chỉ của người chỉ huy nổ mìn		?

				Danh sách thợ mìn, thủ kho và người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN
 kèm theo chứng chỉ đào tạo nghề chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VLNCN do Sở Công Thương cấp

				Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN
 (nếu sử dụng lao động nước ngoài)		Bản sao hợp lệ

				Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp				7								4

				Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN không thay đổi về đăng ký kinh doanh,
 địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động, hồ sơ (2 bộ) gồm:

				Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN		Bản chính

				Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước		Bản chính

				Ghi chú: Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có sự thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động thì hồ sơ bổ sung thêm các mục hồ sơ như trường hợp cấp mới.

				SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

				Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư 
dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				5								2

				05 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận B738ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm theo:

				- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định

				Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng 
Việt Nam đến dưới  300 tỷ đồng Việt Nam (đối với dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và không thuộc đối tượng xin chấp thuận chủ trương của Thủ Tướng Chính phủ,				5								2

				05 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm theo:

				- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định

				Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có  quy mô 
vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				5								2

				05 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				- Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

				- Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

				Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô 
vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				20								2

				08 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư;
 vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu trong nước có quy mô vốn
 đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				20								2

				08 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô
 vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				20								2

				08 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ				30								2

				08 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư trong nước
 sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				5								2

				02 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp		Bản chính

				Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư 
trong nước sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư				20								2

				08 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư		Bản chính

				Văn bản giải trình lý do điều chỉnh		Bản chính

				Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao

				Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp		Bản chính

				Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư				15

				02 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản thông báo về tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư và giải trình lý do tạm ngừng		Bản chính

				Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư				15

				02 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản thông báo về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư và giải trình lý do giãn
 tiến độ thực hiện		Bản chính

				Chuyển nhượng dự án đầu tư				15								2

				Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án

				Hợp đồng chuyển nhượng dự án

				Văn bản thoả thuận của chủ sở hữu vốn đối với phần vốn nhà nước

				Văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng

				Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án

				Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư				15

				* Trường hợp dự án hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư;
 hoặc theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; hoặc nhà đầu

				Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án

				Hồ sơ thanh lý dự án đầu tư (nếu có)

				Nộp lại giấy chứng nhận đầu tư

				*  Trường hợp chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý 
đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật

				Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư
 và giải trình lý do chấm dứt hoạt động dự án của nhà đầu tư

				Bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật (nếu có)

				Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

				02 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:				5								2

				Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan
 đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh

				Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư				5								2

				05 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng 
hợp tác kinh doanh ký		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì ngoài Hồ sơ quy định trên, còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu

				Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				20								2

				05 bộ hồ sơ (trong đó có 1 bộ gốc), bao gồm:

				Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi 
do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp		Bản chính

				Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, 
Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				+ Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới, ngoài hồ sơ quy định trên còn bao gồm:

				- Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

				- Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; Quyết định uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đ

				Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và Điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ

				Trường hợp khi chuyển đổi, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan
 đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong Hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh

				SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

				Lĩnh vực: cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động

				Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chức có quyết định giao đất, 
cho thuê đất đã qua thời hạn dưới 01 năm của UBND Tỉnh				9

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định giao đất hoặc Quyết định cho thuê đất		(Bản chính + bản sao)

				Bản đồ địa chính khu đất kèm theo Quyết định giao đất, cho thuê đất		(Bản chính + bản sao)

				Hợp đồng thuê đất (nếu thuê đất)		(Bản chính + bản sao)

				Biên bản bàn giao đất trên thực địa		Bản sao

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, thuê đất)		Bản sao

				Tờ khai lệ phí trước bạ		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao

				Giấy xác nhận đã hoàn tất việc đền bù, giải phóng mặt bằng  (nếu có)		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với chức có quyết định giao đất, 
cho thuê đất đã qua thời hạn 01 năm của UBND Tỉnh				17

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định giao đất hoặc Quyết định cho thuê đất		(Bản chính + bản sao)

				Bản đồ địa chính khu đất kèm theo Quyết định giao đất, cho thuê đất		(Bản chính + bản sao)

				Hợp đồng thuê đất (nếu thuê đất)		(Bản chính + bản sao)

				Biên bản bàn giao đất trên thực địa		Bản sao

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, thuê đất)		Bản sao

				Tờ khai lệ phí trước bạ		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao

				Giấy xác nhận đã hoàn tất việc đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)		Bản sao

				Báo cáo tiến độ đưa đất vào sử dụng		Bản chính

				Biên bản kiểm tra thực địa thửa đất (được lập giửa đơn vị sử dụng đất và Văn phòng Đăng ký 
quyền sử dụng đất)

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp đã có 
quyết định giao nhà, đất của UBND Tỉnh				42

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định giao nhà, đất của UBND Tỉnh		(Bản chính + bản sao)

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất (kèm theo)		(Bản chính + bản sao)

				Biên bản xác định ranh giới thửa đất		Bản chính

				Quyết định thành lập cơ quan		Bản sao

				Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy đinh		Bản chính

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất				40

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu )		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất		Bản chính

				Biên bản xác định ranh giới thửa đất		Bản chính

				Giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất (nếu có)		(Bản chính + bản sao)

				Tờ khai sử dụng đất		Bản chính

				Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất		Bản chính

				Tờ trình của UBND huyện, thành phố Huế về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 cho cơ sở tôn giáo		Bản chính

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh				35

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất

				Biên bản xác định ranh giới thửa đất

				Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc 
địa điểm công trình

				Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)

				Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản vẽ địa chính		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trúng đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng 
đất				17

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

				Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất

				Bản vẽ khu đất

				Biên bản bàn giao đất trên thực địa

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính: tiền sử dụng đất, thuê đất, lệ phí trước bạ (nếu có)

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư.

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX Nông nghiệp				40

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

				Bản vẽ khu đất.

				Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

				Tờ khai lệ phí trước bạ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

				Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất

				Phương án sử dụng đất

				Biên bản kiểm tra thực địa thửa đất (được lập giửa đơn vị sử dụng đất và Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất).

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng (không có giấy tờ)				42

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 của Luật Đất đai (nếu có)		(Bản chính + bản sao)

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất		Bản chính

				Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị		Bản sao

				Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất		Bản chính

				Quyết định của UBND Tỉnh về việc xử lý đất của tổ chức đó (nếu có)		Bản sao

				Biên bản kiểm tra thực địa thửa đất (được lập giửa đơn vị sử dụng đất và 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nhận quyền sử dụng đất theo
 kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để xử lý nợ; quyết định hành chính c				17

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất		Bản chính

				Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất		Bản chính

				Một trong các văn bản gồm: Biên bản về kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được
 UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thoả thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp; quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; trích lục bả		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập đơn vị		Bản sao

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)		Bản sao

				Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức				27

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất		Bản chính

				Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất		Bản chính

				Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức				27

				02 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất		Bản chính

				Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất		Bản chính

				Lĩnh vực: tài nguyên khoáng sản

				(Đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh)

				Cấp giấy phép khai thác khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu số 07)

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản, kèm theo bản sao bản đồ địa chính khu mỏ.

				Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
(nếu có)

				Dự án đầu tư công trình mỏ hoặc Báo cáo KTKT khai thác mỏ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đầu tư		Bản sao hợp lê

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác khoáng sản

				Văn bản xác nhận không thuộc khu vực cấm khai thác khoáng sản của các ngành, 
địa phương liên quan

				Bản thẩm định và quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở (nếu có)

				Cấp gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (mẫu 08)

				Giấy phép khai thác khoáng sản trước khi xin gia hạn

				Báo cáo kèm theo các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành các quy định của giấy phép khai thác 
đã được cấp

				Bản đồ khu vực xin gia hạn khai thác khoáng sản

				Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động 
khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác

				Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác
 khoáng sản và Bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng

				Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền
 khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác lại thời điểm xin chuyển nhượng

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường sau khi
chuyển nhượng

				Giấy phép khai thác khoáng sản trước khi chuyển nhượng

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao giấy phép đầu tư đối với tổ chức nhận 
chuyển nhượng

				Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản

				Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế

				Bản đồ hiện trạng khai thác và Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm  
xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản

				Giấy phép khai thác khoáng sản

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đầu tư đối với tổ chức thừa kế

				Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác và 
việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại giấy phép

				Thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích
 khai thác khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác 
khoáng sản (mẫu số 09)

				Bản đồ hiện trạng và Báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm trả lại giấy phép 
hoặc trả lại một phần diện tích khai thác

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản

				Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với
 trường hợp trả lại giấy phép khai thác

				Thủ tục xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

				Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khảo sát (Mẫu số 02)

				Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng sản là đối tượng
 khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ khảo sát và nguồn tài chính

				Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của 
công chứng nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản

				Thủ tục xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin gia hạn (Mẫu số 03)

				Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến 
thời điểm xin gia hạn

				Thủ tục xin cho phép trả lại giấy phép khảo sát khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn trả lại giấy phép (Mẫu số 04)

				Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép.

				Thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 02)

				Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước 
đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép t		Bản sao

				Thủ tục xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03)

				Báo cáo kết quả thăm đò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;

				Bản đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò

				Thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (Mẫu số 03)

				Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng
 thăm dò tiếp tục

				Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30 %) diện tích theo 
giấy phép được cấp trước đó

				Trong trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xin gia hạn đang được 
xem xét thì tổ chức, cá nhân được phép thăm dò khoáng sản được tiếp tục hoạt động đến thời điểm được gia đoạn hoặc có văn bản trả lời giấy phép không được gia hạn

				Thủ tục xin cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần 
diện tích thăm dò khoáng sản.				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
 (Mẫu số 04)

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình thăm dò đã thực hiện đến thời điểm
  trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép

				Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục đối với
 trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò

				Thủ tục xin cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền 
thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản sẽ chuyển nhượng (Mẫu số 05)

				Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo 
quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với 
tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức		Bản sao

				Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản (mẫu 06); báo cáo kết quả thăm dò, 
khối lượng công trình đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò

				Văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân
được thừa kế quyền thăm dò khoáng sản		Bản sao

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp Nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước 
của tổ chức được thừa kế		Bản sao

				Thủ tục cấp giấy phép chế biến khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 12)

				Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với 
tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư chế biến khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chứ		Bản sao

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được
 cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

				Văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước		Bản sao hợp lệ

				Thủ tục cấp gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin gia hạn giấy phép chế biển khoáng sản (Mẫu số 13)

				Báo cáo kết quả hoạt động chế biển khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến

				Thủ tục trả lại giấy phép chế biến khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

				Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại 
giấy phép

				Thủ tục cấp chuyển nhượng giấy phép chế biến khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 14)

				Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản 
chuyển nhượng; báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức 
trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhậ		Bản sao

				Thủ tục cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 15)

				Văn bản pháp lý có chứng thực của Công chứng nhà nước chứng minh tổ chức, cá nhân
được thừa kế quyền chế biến khoáng sản		Bản sao

				Văn bản xác nhận về tư cách, pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước 
của tổ chức được thừa kế		Bản sao

				Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản

				Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

				Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản

				Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được
 cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác khoáng sản

				Văn bản xác nhận không liên quan đến di tích, an ninh - quốc phòng, di tích lịch sử - văn hoá,
 khu vực cấm khai thác khoáng sản

				Bản thẩm định và quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở (nếu có)

				Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trước khi xin gia hạn

				Báo cáo kèm theo các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành các quy định của giấy phép khai thác
 đã được cấp

				Bản đồ khu vực xin gia hạn khai thác tận thu khoáng sản

				Bản đồ hiện trạng khai thác tận thu mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả 
hoạt động khai thác tận thu đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác

				Thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản; Hợp đồng chuyển nhượng quyền
 khai thác tận thu khoáng sản và Bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng

				Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền
 khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác lại thời điểm xin chuyển nhượng

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi chuyển nhượng

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trước khi chuyển nhượng

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao giấy phép đầu tư (có xác thực)đối với tổ chức 
nhận chuyển nhượng

				Thủ tục xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác  tận thu khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản

				Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản

				Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế

				Bản đồ hiện trạng khai thác tận thu khoáng sản và Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản
 đến thời điểm  xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đầu tư đối với tổ chức thừa kế

				Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tận thu đến thời điểm xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác  tận thu và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại giấy phép

				Thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc trả lại một phần
 diện tích khai thác tận thu khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Đơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác 
tận thu khoáng sản

				Bản đồ hiện trạng và Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại
 giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác tận thu

				Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản

				Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác tận thu

				Thủ tục Hồ sơ thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong thăm dò 
khoáng sản				28

				03 bộ hồ sơ , bao gồm:

				Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản

				Đề án thăm dò và Giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước		Bản sao hợp lệ

				Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức,
 cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

				Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh
 báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan

				Lĩnh vực: Thu hồi, giao đất và cho thuê đất

				Thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích
 công cộng, phát triển kinh tế				20								5

				02 bộ hồ sơ (riêng bản đồ 7 bản), bao gồm:

				Đơn xin giao, thuê đất		Bản chính

				Giấy phép thành lập Doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức
 trong nước		Bản sao

				Bản trích lục Bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao		Bản chính

				Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng
 công trình của cấp có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định		Bản chính

				Ý kiến của UBND xã, huyện về khu đất xin giao thuê		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện cấp		Bản chính

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo
 quy định		Bản chính

				Thông báo của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng về công khai phương án tổng thể
 Bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		Bản chính

				Dự án đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất
 của Sở Tài nguyên và Môi trường với trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư theo Quy định của Luật Đầu tư		Bản sao

				Giấy phép khai thác khoáng sản và bản đồ thăm dò khai thác mỏ đối với trường hợp khai thác
 khoáng sản		Bản chính

				Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan
 nhà nước có thẩm quyền xét duyệt với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm		Bản sao

				Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng an ninh của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền; Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm đối với trường hợp sử dụng đất và		Bản sao

				Dự án đầu tư xây dựng cơ sở tôn giáo được UBND tỉnh xét duyệt đối với trường hợp sử dụng
 đất vào mục đích xây dựng cơ sở tôn giáo		Bản sao

				Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật
 đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó		Bản chính

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường		Bản chính

				Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với những nơi có vị trí liên quan quốc phòng,
 cửa sông, cửa biển, sân bay, khu quân sự, di tích lịch sử, văn hóa		Bản chính

				Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch				20								5

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Văn bản chủ trương thu hồi đất của UBND tỉnh

				Bản trích lục Bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao		Bản chính

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo
 quy định		Bản chính

				Thông báo của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng về công khai phương án tổng thể
bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		Bản chính

				Văn bản đề nghị của tổ chức được UBND tỉnh giao nhiệm vụ việc bồi thường giải phóng
 mặt bằng theo quy hoạch

				Thu hồi và giao đất, thuê đất đã giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng
 mặt bằng				25								5

				02 bộ hồ sơ (riêng bản đồ 7 bản), bao gồm:

				Đơn xin giao, thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy phép thành lập Doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức
 trong nước		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục Bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao, thuê		Bản chính

				Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng
 công trình của cấp có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định		Bản chính

				Ý kiến của UBND xã, huyện về khu đất xin giao thuê		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch do Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện cấp		Bản chính

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo
 quy định		Bản chính

				Thông báo của Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng về công khai phương án tổng thể
 bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		Bản chính

				Dự án đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất
 của Sở Tài nguyên và Môi trường với trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư theo Quy định của Luật Đầu tư		Bản sao

				Giấy phép khai thác khoáng sản và bản đồ thăm dò khai thác mỏ đối với trường hợp khai thác
 khoáng sản		Bản chính

				Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan
 nhà nước có thẩm quyền xét duyệt với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm		Bản sao

				Văn bản xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật
 đất đai đối với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó		Bản chính

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường		Bản chính

				Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với những nơi có vị trí liên quan quốc phòng,
 cửa sông, cửa biển, sân bay, khu quân sự, di tích lịch sử, văn hóa		Bản chính

				Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp đã được UBND tỉnh thu hồi đất và đã
 giải phóng mặt bằng				20								5

				02 bộ hồ sơ (riêng bản đồ 7 bản), bao gồm:

				Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất

				Văn bản xác nhận của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng nơi tổ chức xin giao, thuê đất về
 việc đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với khu đất dự kiến giao hoặc cho thuê đất

				Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất				20								5

				02 bộ hồ sơ (riêng bản đồ 7 bản), bao gồm:

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

				Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất họăc Tờ khai nguồn gốc nhà đất

				Quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc các giấy tờ liên quan việc giao nhà, xưởng,
 đất trước đây. Trường hợp không có thì cơ quan chủ quản phải xác nhận

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất kèm biên bản xác định
 mốc giới do cơ quan tài nguyên và môi trường lập

				Chứng chỉ quy hoạch

				Phương án sản xuất kinh doanh

				Ý kiến bằng văn bản của UBND huyện, thành phố Huế nơi có đất

				Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất

				Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép				30								5

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

				Văn bản đồng ý cho phép thực hiện dự án đầu tư của UBND tỉnh

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

				Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất

				Dự án đầu tư đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định

				Gia hạn sử dụng đất				20								5

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn xin gia hạn sử dụng đất		Bản chính

				Dự án bổ sung về sản xuất kinh doanh đã được xét duyệt		Bản sao

				Văn bản đồng ý chủ trương cho phép gia hạn của cấp có thẩm quyền		Bản sao

				Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính		Bản sao

				Quyếtt định giao đất hoặc cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn		Bản sao

				Quyết định cho phép gia hạn khai thác khoáng sản (nếu có)		Bản sao

				Lĩnh vực: Tài Nguyên Nước

				Thủ tục cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất				13

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01/NDĐ)

				Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới
 3000m3/ngày đêm (theo Mẫu số 02/NDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng n

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
 tại nơi thăm dò, hoặc văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng đất để thăm dò

				Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất				25

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất

				Giấy phép đã được cấp

				Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 01-b/GĐNDĐ ban hành kèm theo
 Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép

				Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất				13

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị cấp giấy

				Đề án khai thác nước dưới đất (Mẫu số 06/NDĐ ban hành kèm theo Thông tư
 số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000

				Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ
 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm (Mẫu số 07/NDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); báo cáo kết quả thi công giếng k

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại
 thời điểm xin cấp phép

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được
 cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về môi trường

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác nước dưới đất

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại
 nơi đặt giếng khai thai thác. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức

				Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất				25

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép

				Giấy phép đã được cấp

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn,
 thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

				Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 02-b/GĐNDĐ ban hành kèm theo
 Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, hồ sơ cần có thêm các mục sau:

				+ Đề án khai thác nước dưới đất trong trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 02-c/GĐNDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT);

				+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000;

				+ Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm (Mẫu số 07/NDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); báo cáo kết quả thi công giếng

				+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về môi trường;

				+ Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác nước dưới đất;

				+ Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt giếng khai thai thác. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấp có

				+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.

				Thủ tục cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt				28

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị cấp giấy phép (Mẫu số 01/NM ban hành kèm theo Thông tư 
số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công
 trình khai thác (Mẫu số 02/NM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT); báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng đối với trường hợp  đ

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước
 tại thời điểm xin cấp phép

				Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai
 tại nơi đặt công trình khai thai thác. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND cấ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được
 cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về môi trường

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác nước

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức

				Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt				25

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt
 (Mẫu số 03-a/GĐNM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Giấy phép đã được cấp

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn,
 thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

				Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 03-b/GĐNM ban hành kèm theo
 Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt, hồ sơ cần có thêm các mục sau:

				+ Đề án khai thác, sử dụng nước mặt (Mẫu số 03-c/GĐNM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT) kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép.

				+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1/25.000;

				+ Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình khai thai thác. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND c

				+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về môi trường;

				+ Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác nước;

				+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.

				Thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước				28

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 01/XNT ban hành kèm theo
 Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước
 tại thời điểm xin cấp phép

				Văn bản xác nhận vị trí xả nước thải nằm ngoài vùng bảo hộ vệ sinh

				Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải;
 trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí

				Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại
 nơi đặt công trình xả nước thải. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND c

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép xả nước thải

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức

				Thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước				25

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
 (Mẫu số 04-a/GĐXNT ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước
 tại thời điểm xin cấp phép

				Văn bản xác nhận vị trí xả nước thải nằm ngoài vùng bảo hộ vệ sinh

				Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu số 04-b/GĐXNT ban
 hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT này 24/6/2005 của Bộ TNMT)

				Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với
 trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại
 nơi đặt công trình xả nước thải. Văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND c

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép xả nước thải

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức

				Thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất				15

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu số 01a kèm theo
 Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất)

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động
 (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật)		Bản sao hợp lệ

				Bảng khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước
 dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo Mẫu số 01c kèm theo Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước

				Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (theo Mẫu số
 01b kèm theo Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất)

				Thủ tục gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước
 dưới đất				10

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (theo mẫu số 02a kèm theo Quy định về việc
 cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất)

				Bản sao giấy phép đã được cấp

				Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (theo mẫu số 02b kèm theo Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất)

				Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b và c tại Điều 14 của Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, hồ sơ đề nghị gi

				+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;

				Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (theo Mẫu số 01c  kèm theo quy định về việc cấp Giấy
 phép hành nghề khoan nước dưới đất) của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật.C1286

				Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì ngoài những tài liệu quy định tại các điểm a, b, c và d tại Điều 14 của Quy định về việc cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm bản

				Thủ tục cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất				5

				02 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo mẫu số 02đ kèm theo Quy định về việc cấp giấy phép hành
 nghề khoan nước dưới đất) và giấy phép đã bị rách nát, hư hỏng cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép

				SỞ TÀI CHÍNH

				Lĩnh vực: Quản lý ngân sách nhà nước

				Thẩm tra, cấp phát kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành chính

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:				10

				Công văn đề nghị thanh toán, hỗ trợ chi phí của đơn vị trong đó ghi rõ số thu còn tồn trên tài
 khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan Tài chính và chi phí đề nghị thanh toán, hỗ trợ		Bản chính

				Bảng tổng hợp số thu, chi phí đề nghị thanh toán, hỗ trợ		Bản chính

				Bảng kê nộp tiền vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của Sở Tài chính mở tại KBNN tỉnh (bản chính)
 kèm theo biên lai thu tiền, ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền vào KBNN (bản sao)

				Biên bản kiểm tra, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính		Bản sao

				Đối với các vụ vi phạm hành chính khi xử lý có hàng hóa, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước, hồ sơ còn phải kèm theo:

				+ Biên bản tạm giữ, Quyết định tịch thu hàng hóa, tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính (bản sao).

				+ Biên bản kiểm kê và định giá hàng hóa, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (bản chính)..

				+ Biên bản bán đấu giá hàng hóa, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (bản chính).

				+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về việc ủy quyền bán hàng hóa, tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính (nếu có) (bản chính)..

				+ Biên bản hủy hàng hóa, tang vật, phương tiện do vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) (bản chính)...

				+ Chứng từ thanh toán chi phí và các hồ sơ, chứng từ liên quan khác

				Lĩnh vực: Đầu tư

				Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án nhóm A				150

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu quy định tại mục II, phần II của Thông tư
 số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính		Bản chính

				Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA quy định tại Thông tư
 số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính		Bản chính 
hoặc bản sao

				Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu
 thực hiện dự án		Bản chính 
hoặc bản sao

				Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình,
 nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng		Bản chính 
hoặc bản sao

				Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B		Bản chính

				Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có); kèm văn bản của chủ đầu tư
 về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị		Bản chính

				Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra,
 Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư

				Ghi chú: Ngoài ra trong quá trình thẩm tra, trường hợp cơ quan thẩm tra yêu cầu thêm các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán thì sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung

				Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án nhóm B				120

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu quy định tại mục II, phần II của Thông tư số
 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính		Bản chính

				Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA quy định tại Thông tư số
 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính		Bản chính 
hoặc bản sao

				Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu
 thực hiện dự án		Bản chính 
hoặc bản sao

				Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình,
 nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng		Bản chính 
hoặc bản sao

				Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B		Bản chính

				Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có); kèm văn bản của chủ đầu tư
 về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị		Bản chính

				Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra,
 Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư

				Ghi chú: Ngoài ra trong quá trình thẩm tra, trường hợp cơ quan thẩm tra yêu cầu thêm các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán thì sẽ có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bổ sung

				Lĩnh vực: Quản lý Công sản

				Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				7

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến
 của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo ý kiến của cấp có thẩm quyền		Bản chính

				Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc
 kết thúc dự án		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ
 tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển		Bản sao

				Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản		Bản chính

				Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				7

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu
 có liên quan đến tài sản thanh lý		Bản chính

				Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải
 có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị kỹ thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan		Bản sao

				Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên thực tiếp về tài sản của
 đơn vị thanh lý		Bản chính

				Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				7

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 19 Nghị định số
 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này

				Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị
 bán, chuyển nhượng

				Lĩnh vực: Quản lý giá

				Thẩm định phương án giá - Giá giao đất cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình
 giải toả được bố trí tái định cư; giá tối thiểu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu các dự án có sử dụng đất				14

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Văn bản đề nghị xác định giá đất		Bản chính

				Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương giao đất		Bản sao

				Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất		Bản chính

				Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết		Bản sao

				Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường
 (đối với giao đất TĐC)		Bản sao

				Biên bản bàn giao quỹ đất (đối với đất bán đấu giá)		Bản chính

				Các văn bản có liên quan khác		Bản sao

				Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước				12

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Văn bản đề nghị xác định giá hàng hoá, tài sản của đơn vị		Bản chính

				Ý kiến chỉ đạocủa UBND tỉnh (nếu có) hoặc văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc
 điều chỉnh giá (nếu có)		Bản sao

				Danh mục hàng hoá, tài sản đề nghị định giá có đầy đủ các thông số kỹ thuật, nhãn mác,
 chủng loại và các thông tin liên quan khác		Bản chính

				Phương án giá đề nghị của đơn vị (phương án chi tiết)		Bản chính

				Đối với hàng hoá do đơn vị sản xuất phải có cản bảng tổng hopự chi phí sản xuất năm trước liền
 kề và các văn bản quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí liên quan		Bản chính

				Đối với hàng hoá do đơn vị mua ngoài phải có hoá đơn chứng từ về việc mua sắm và chi phí
 liên quan đến hoạt động kinh doanh mặt hàng cần định giá		Bản sao

				Các văn bản có liên quan khác		Bản sao

				Thẩm định kế hoạch đấu thầu các hoạt động mua sắm tài sản trong các cơ quan hành
 chính, đơn vị sự nghiệp				13

				01 bộ hồ sơ, bao gồm:

				Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị		Bản chính

				Kế hoạch đấu thầu		Bản chính

				Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		Bản chính

				Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án
 được duyệt)		Bản sao

				Văn bản thẩm định giá háng hoá, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hoá khác
 nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu		Bản sao

				Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm		Bản sao

				Các tài liệu khác (nếu có)		Bản sao
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Kinh tế

		DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KINH TẾ

				(theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Kính gửi: - Phòng Kinh tế

		- Phòng Đầu tư

		- Phòng Tổng hợp

		Thực hiện Thông báo số 01/TB-VPUBND ngày 09/01/2012 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ nghiên cứu để tham mưu

		sửa đổi Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh. Đề nghị các đồng chí chuyên viên có liên quan tiến hành rà soát đề xuất sửa đổi

		đổi, bãi bỏ, bổ sung trực tiếp vào danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Phòng quản lý  (tham gia trực tiếp bằng bản giấy) và gửi về phòng Cải cách Hành

		chính trước ngày 20/02/2012 để phòng CCHC tổng hợp, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

		TT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ		Loại văn bản		Thời gian thụ lý (ngày)

								Tổng số		Tiếp nhận và giao trả		CV		LĐVP		LĐUB

				QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

		32		Phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, vùng liên huyện, vùng Chân Mây - Lăng Cô. (giữ nguyên)				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt đề cương của chủ đầu tư		Bản chính

				Chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh (văn bản đồng ý chủ trương hoặc kế hoạch bố trí vốn).		Bản sao

				Đề cương Quy hoạch do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		33		Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, vùng liên huyện, vùng Chân Mây - Lăng Cô. (giữ nguyên)				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển KTXH lập theo nội dung quy định.		Bản sao

				Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển KTXH lập theo nội dung quy định		Bản sao

				Hệ thống bản đồ theo quy định tại đề cương được duyệt		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật) (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		34		Phê duyệt đề cương quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm.				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt đề cương của chủ đầu tư.		Bản chính

				Chủ trương lập quy hoạch của UBND tỉnh (văn bản đồng ý chủ trương hoặc kế hoạch bố trí vốn).		Bản sao

				Đề cương Quy hoạch do chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn lập		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		35		Phê duyệt quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm				6		0.5		4		0.5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo tóm tắt quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh lập theo nội dung quy định.		Bản sao

				Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm trên địa bàn tỉnh lập theo nội dung quy định.		Bản chính

				Hệ thống bản đồ theo quy định tại đề cương được duyệt (nếu có)		Bản chính

				Văn bản tham gia góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có)		Bản sao

				Văn bản thẩm định của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (nếu có).		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Giấy biên nhận - hẹn trả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		36		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15-300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực có điều kiện hoặc dưới 15 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (trong trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu).				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư theo mẫu		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định .		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		37		Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư có quy mô đầu tư từ 15-300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định.		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		38		Cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định .		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.		Bản chính

		39		Cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư trên 300 tỷ đồng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương; hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định		Bản chính

				Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài		Bản chính

				Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư;
 vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
 Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - theo mẫu		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)		Bản chính

				Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; 
Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức		Bản sao hợp lệ

				Văn bản uỷ quyền kèm bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện		Bản chính

				Văn bản Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng 
theo quy định của pháp luật		Bản chính

				Văn bản Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, 
địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường		Bản chính

				+ Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo:

				Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp
 theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt;		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản giải trình lý do điều chỉnh dự án; những thay đổi so với dự án đang triển khai; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án		Bản chính

				Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp		Bản sao

				Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh,
 hoặc Điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài) (nếu có thay đổi)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Chuyển nhượng dự án đầu tư				4		0.5		2		0.5		1

				Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án		Bản chính

				Hợp đồng chuyển nhượng dự án		Bản sao

				Văn bản thoả thuận của chủ sở hữu vốn đối với phần vốn nhà nước		Bản sao

				Văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng		Bản sao

				Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan
 đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư do các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh ký		Bản chính

				Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh		Bản sao

				Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh thì ngoài Hồ sơ quy định trên, còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật về đầu tư quy định tương ứng với yêu cầu điều chỉnh

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		43		Thủ tục sáp nhập, mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam của nhà 
đầu tư nước ngoài.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị sáp nhập, mua lại doanh nghiệp		Bản chính

				Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc 
của đại hội đồng cổ đông về việc bán doanh nghiệp.		Bản chính

				Hợp đồng sáp nhập, mua lại doanh nghiệp		Bản chính

				Điều lệ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp sau khi được phép sáp nhập, mua lại 
(nếu có sự thay đổi)		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài: quyết định thành lập 
hoặc giấy tờ có giá trị tương đương; Hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		44		Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị chuyển đổi hình thức đầu tư		Bản chính

				Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sỡ hữu doanh nghiệp, hoặc của 
đại hội đồng cổ đông, hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư 
theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư.		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức 
hợp đồng hợp tác kinh doanh)		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Giấy chứng nhận điều chỉnh và kèm theo phôi		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		45		Xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ đối với Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.				3		0.5		1		0.5		1

				Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư của chủ đầu tư (theo mẫu);		Bản chính

				Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc các tài liệu tương đương khác; hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân;		Bản chính

				Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);		Bản chính

				Giải trình kinh tế - kỹ thuật: mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, tiến độ, nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường;		Bản chính

				Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh)		Bản chính

				Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện tham gia thị trường (đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều và trên 300 tỷ đồng)		Bản chính

				Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan liên quan;		Bản chính

				Báo cáo thẩm tra, tổng hợp ý kiến góp ý của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Tờ trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		46		Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.				4		0.5		2		0.5		1

				Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do lãnh đạo đơn vị xin cấp phép ký		Bản chính

				Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép thầu do cơ quan có thẩm quyền cấp		Bản sao

				Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an cấp		Bản sao

				Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp		Bản sao

				Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ; thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các quy phạm kỹ thuật an toàn có liên quan.		Bản sao

				Phương án nổ mìn + bản vẽ nổ mìn; phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép.		Bản chính

				Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN; Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn (nếu có);		Bản chính

				Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với kho VLNCN kèm theo hồ sơ kho bảo quản; Trường hợp không có kho hoặc không có phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện VLNCN thỏa mãn các yêu cầu nêu trên hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn		Bản chính

				Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp và Danh sách thợ mìn, người liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN; Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu có)		Bản chính

				Đối với đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN nhưng không thay đổi về địa điểm, quy mô hoạt động, hồ sơ gồm: báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu quy định tại khoản 1 đến khoản 9 nếu có sự thay đổi.		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Công thương		Bản chính

				Dự thảo Quyết định của Sở Công thương		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của Sở Công thương		Bản sao

				Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp				4		0.5		2		0.5		1

				Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN		Bản chính

				Báo cáo hoạt động sử dụng VLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước		Bản chính

				Ghi chú: Các tổ chức đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN có sự thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động thì hồ sơ bổ sung thêm các mục hồ sơ như trường hợp cấp mới.

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Công thương		Bản chính

				Dự thảo Quyết định của Sở Công thương		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của Sở Công thương		Bản sao

		48 sửa		Thống nhất quy mô dự án đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước				5		0,5		3		0,5		1

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền (văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo vốn, thông báo kết luận cuộc họp,...)		Bản sao

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản thống nhất của cơ quan chủ quản chủ đầu tư		Bản sao

				Các văn bản thống nhất về quy hoạch (Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, thỏa thuận địa điểm, chứng chỉ quy hoạch).		Bản sao

				Hồ sơ đánh giá chất lượng công trình hiện trạng đối với các dự án có liên quan trực tiếp đến công trình hiện trạng, kèm theo văn bản thẩm định của cấp có thẩm quyền.		Bản sao

				Hồ sơ thuyết minh quy mô đầu tư		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo văn bản thống nhất quy mô đầu tư		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ trình điều chỉnh thì có thêm văn bản thống nhất cũ		Bản sao

		49 sửa		Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản thỏa thuận địa điểm xây dựng		Bản sao

				Văn bản thống nhất quy mô đầu tư		Bản sao

				Hồ sơ dự án đầu tư  (kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở đã được thẩm định, thuyết minh dự án, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án có yêu cầu)		Bản chính

				Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền, các văn bản góp ý của các cơ quan liên quan (nếu có); văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật		Bản chính

				Văn bản của đơn vị chủ quản của chủ đầu tư về nội dung dự án		Bản sao

				Văn bản thẩm định của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.		Bản sao

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án, Báo cáo Kinh tế kỹ thuật		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ điều chỉnh, ngoài các nội dung nêu trên, có thêm:

				Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (cũ)		Bản sao

				Báo cáo giám sát đầu tư nêu rõ nguyên nhân điều chỉnh dự án		Bản chính

		50		Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình tôn giáo thuộc mọi nguồn vốn (làm cơ sở cho việc cấp đất xây dựng công trình tôn giáo).				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản đồng ý chủ trương xây dựng cơ sở tôn giáo của cấp có thẩm quyền.		Bản chính

				Ý kiến của các ngành, địa phương liên quan về dự án (hoặc văn bản họp thẩm định dự án liên ngành)		Bản chính

				Đơn trình của cơ sở tôn giáo (có xác nhận của đơn vị chủ quản)		Bản chính

				Hồ sơ dự án đầu tư do chủ đầu tư lập		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt (Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		52		Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt.				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt dự án (hoặc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật)		Bản sao

				Thông báo kế hoạch vốn		Bản sao

				Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán		Bản sao

				Hồ sơ kế hoạch đấu thầu lập theo quy định		Bản chính

				Danh sách các nhà thầu kèm theo đơn xin dự thầu và hồ sơ của các nhà thầu đối với đấu thầu hạn chế		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Đối với hồ sơ điều chỉnh thì có thêm Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu cũ.		Bản sao

		56		Phê duyệt kết quả đấu thầu các dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh quản lý.				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt đề cương dự án		Bản sao

				Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu		Bản sao

				Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu		Bản sao

				Quyết định sơ tuyển nhà thầu (nếu có)		Bản chính

				Hồ sơ dự thầu của nhà thầu đề nghị trúng thầu		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu (hoặc Hợp đồng tư vấn đấu thầu).		Bản chính

				Báo cáo quá trình xét thầu của chủ đầu tư và các văn bản liên quan		Bản chính

				Báo cáo quá trình xét thầu của Tổ chuyên gia đấu thầu (hoặc tư vấn xét thầu) và các văn bản liên quan.		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		59		Thống nhất cấp phép xây dựng công trình tôn giáo.				5		0.5		2.5		1		1

				Đơn xin cấp phép xây dựng của cơ sở tôn giáo và hồ sơ, bản vẽ kèm theo		Bản chính

				Ý kiến của chính quyền địa phương các cấp (xã, huyện)		Bản chính

				Ý kiến của cơ quan Dân vận, Mặt trận địa phương (nếu có)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo văn bản thống nhất.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		60		Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.				4		0.5		2		0.5		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền, văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và dự toán kinh phí (bao gồm cả các văn bản góp ý của các cơ quan liên quan)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định.		Bản thảo

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật)		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

		61		Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng.				7		0.5		4.5		1		1

				Tờ trình của chủ đầu tư		Bản chính

				Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch		Bản sao

				Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền, văn bản giao nhiệm vụ, kế hoạch vốn, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				10 (mười) bộ hồ sơ các bản vẽ (02 bộ màu) đã đóng dấu của cơ quan thẩm định; 10 bộ hồ sơ thuyết minh và đánh giá tác động môi trường (nếu có)		Bản chính

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của cơ quan trình duyệt		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp (đối với văn bản quy phạm pháp luật)		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		63		Quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới				5		0.5		3		0,5		1

				Tờ trình của Chủ đầu tư		Bản chính

				Văn bản chủ trương cho phép nghiên cứu đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư của UBND tỉnh		Bản sao

				Hồ sơ bản vẽ quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt		Bản sao

				Hồ sơ dự án đã được thẩm định (bao gồm cả thiết kế cơ sở đã được thẩm định)		Bản sao

				Các văn bản liên quan về chủ trương của cấp có thẩm quyền, thông báo kết luận cuộc họp, văn bản góp ý của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan,…		Bản sao

				Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng		Bản chính

				Dự thảo Quyết định và Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị mới		Bản thảo

				Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư về tài chính, đầu tư và quản lý		Bản sao

				Hồ sơ các dự án thành phần phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng (nếu có)		Bản sao

		95		Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ).				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Công văn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án NGO		Bản thảo

				Tờ trình thẩm định dự án NGO của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm 8 bộ:

				Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị nhận tài trợ		Bản sao

				văn kiện chương trình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được bên tài trợ sử dụng  và bản dịch tiếng Việt đã được thống nhất giữa Chủ dự án và Bên tài trợ.		Bản sao

				Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCPđược ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diện nhà tài trợ.		Bản sao

				Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của đơn vị tài trợ.		Bản sao

				Bản sao giấy phép của tổ chức PCP do Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài  cấp theo quyết định số 340/TTg ngày 25/05/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong trường hợp chưa có Giấy phép, phải có văn bản giải trình rõ việc này.		Bản sao

				Các văn bản có liên quan khác (nếu có)		Bản sao

		96		Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình thẩm định dự án NGO của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm:

				Văn bản đề nghị thẩm định của đơn vị trực tiếp tài trợ		Bản sao

				Văn kiện chương trình dự án đã được thống nhất giữa đơn vị tiếp nhận viện trợ và bên tài trợ,		Bản sao

				Thoả thuận (Agreement) viện trợ PCPđược ký kết giữa đại diện Bên Việt Nam và đại diện nhà tài trợ.		Bản sao

				Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của đơn vị tài trợ.		Bản sao

				Bản sao giấy phép của tổ chức PCP do Uỷ ban công tác về các tổ chức PCP nước ngoài  cấp theo quyết định số 340/TTg ngày 25/05/1996 của Thủ Tướng Chính Phủ. Trong trường hợp chưa có Giấy phép, phải có văn bản giải trình rõ việc này.		Bản sao

		97		Thành lập Ban Quản lý dự án ODA.				2		0,5		0,5		0,5		0,5

				Đối với các Ban QLDA thuộc thẩm quyền ra Quyết định thành lập của UBND tỉnh:

				Tờ trình thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban QLDA;		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ thành lập Ban QLDA do chủ dự án lập		Bản sao

				Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;		Bản sao

				Văn bản thống nhất của Chủ chương trình, dự án nhóm Ô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA thành phần (trong trường hợp Chủ tiểu dự án thành phần ban hành Quyết định thành lập);		Bản sao

				Tờ trình xin thành lập Ban QLDA (nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán dự án).		Bản chính

				Đối với các Ban QLDA thuộc thẩm quyền ra Quyết định của Chủ dự án:

				Tờ trình thẩm định việc thỏa thuận thành lập Ban QLDA của chủ dự án;		Bản chính

				Dự thảo Công văn của UBND tỉnh		Bản thảo

				Hồ sơ thành lập Ban QLDA do chủ đầu tư lập		Bản sao

				Văn kiện chương trình, dự án và Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;		Bản sao

				Văn bản thống nhất của Chủ chương trình, dự án nhóm Ô về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA thành phần (trong trường hợp Chủ tiểu dự án thành phần ban hành Quyết định thành lập);		Bản sao

				Tờ trình xin thành lập Ban QL DA (nêu rõ lý do, căn cứ pháp lý, dự kiến Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, số lượng thành viên và các vấn đề khác (nếu có)).		Bản chính

		98		Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA (nhóm A).				5		0,5		3		0,5		1

				Dự thảo Công văn UBND đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA .		Bản thảo

				Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư		Bản chính

				08 bộ Hồ sơ dự án bao gồm:

				Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có)		Bản sao

				Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chính thức (Công văn phê duyệt danh mục dự án ODA của Thủ tướng Chính phủ)		Bản sao

				Các văn bản liên quan khác trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ ( nếu có).		Bản sao

				Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại) .		Bản sao

		99		Phê duyệt dự án ODA (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh).				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình thẩm định dự án ODA của Sở Kế hoạch và Đầu tư:		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Hồ sơ dự án do Chủ dự án lập bao gồm:

				Văn kiện chương trình, dự án (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có)		Bản sao

				Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục chính thức (Công văn phê duyệt danh mục dự án ODA của Thủ tướng Chính phủ)		Bản sao

				Các văn bản liên quan khác trong quá trình chuẩn bị chương trình, dự án và các văn bản thoả thuận, bản ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có)		Bản sao

				Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại)		Bản sao

				Quyết định phê duyệt phân bổ vốn đầu tư, cơ cấu vốn cho các dự án thành phần (đối với trường hợp dự án nhóm Ô)		Bản sao

		100		Phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành dự án đầu tư XDCB				10		0,5		8		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư		Bản chính

				Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Biên bản (Báo cáo) Kiểm toán đối với các dự án bắt buộc phải kiểm toán;		Bản sao

				Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đối với dự án (nếu có) và Văn bản báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư đối với các kết luận nêu trên		Bản sao

				Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán		Bản chính

				Tờ trình của cơ quan dự thẩm tra		Bản chính

				Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, có chữ ký của đại diện lãnh đạo cơ quan thẩm định, kèm file điện tử.		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		101		Thẩm định phương án thu phí, giá (do nhà nước quản lý định giá và quản lý phương án trợ giá, trợ cước); quy định giá thuộc thẩm quyền.				5		0,5		3		0,5		1

				Đề xuất của cá nhân, đơn vị liên quan		Bản sao

				Văn bản thẩm định của Sở Tài chính có sự phối hợp với Sở chuyên ngành liên quan		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Riêng định giá đất để giao đất tái định cư, giải tỏa; giá đất tối thiểu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá các lô đất do Hội đồng định giá đất cấp tỉnh trình thông qua Biên bản và Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh .

				Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hoạt động mua sắm tài sản trong các cơ quan hành
 chính, đơn vị sự nghiệp				5		0,5		3		0,5		1

				Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị		Bản chính

				Kế hoạch đấu thầu		Bản chính

				Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		Bản chính

				Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đề án
 được duyệt)		Bản sao

				Văn bản thẩm định giá háng hoá, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hoá khác  nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu		Bản sao

				Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm		Bản sao

				Các tài liệu khác (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Phê duyệt phương án giá, trợ giá, trợ cước; quy định giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh				4		0,5		2		0,5		1

				Công văn đề nghị và Phương án giá (theo mẫu).		Bản chính

				Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).		Bản chính

				Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định).		Bản chính

				Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt giá tối thiểu của Sở Tài chính (kèm Biên bản họp xác định giá tối thiểu - nếu cần);		Bản chính

				Dự thảo Quyết định phê duyệt giá tối thiểu		Bản thảo

				Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất;		Bản sao

				Bản vẽ Quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ trích lục, trích đo bản đồ địa chính khu đất.		Bản sao

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án bán đấu giá (kèm Phương án);		Bản chính

				Biên bản họp xác định giá tối thiểu;		Bản sao

				Dự thảo Quyết định phương án bán đấu giá		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (kèm phụ lục chi tiết);		Bản chính

				Hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá;		Bản sao

				Quy chế hoặc Nội quy đấu giá;		Bản sao

				Thông báo bán đấu giá;		Bản sao

				Biên bản tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ;		Bản chính

				Báo cáo tổng hợp kết quả bán đấu giá;		Bản chính

				Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Phê duyệt hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất				3		0,5		1		0,5		1

				Tờ trình đề nghị hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do);		Bản chính

				Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất;		Bản sao

				Dự thảo quyết định hủy kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của đơn vị có tài sản. Nếu là đơn vị cấp 2 phải có ý kiến
 của cơ quan chủ quản, hoặc văn bản đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo ý kiến của cấp có thẩm quyền		Bản chính

				Đối với tài sản các dự án kết thúc phải có các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc
 kết thúc dự án		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản điều chuyển, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ
 tài liệu có liên quan đến tài sản điều chuyển		Bản sao

				Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của đơn vị nhận tài sản		Bản chính

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Công văn đề nghị thanh lý tài sản của đơn vị có tài sản		Bản chính

				Bảng tổng hợp danh mục tài sản thanh lý, biên bản đánh giá lại giá trị tài sản, các hồ sơ tài liệu
có liên quan đến tài sản thanh lý		Bản chính

				Đối với trụ sở làm việc thanh lý do hư hỏng, không còn sử dụng nguy hiểm đến tính mạng phải
có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý chất lượng công trình. Đối với máy móc thiết bị kỹ thuật có giá trị lớn phải có văn bản thẩm định của cơ quan chuyên môn quản lý kỹ thuật chuyên ngành đánh giá hư hỏng không còn sử dụng được hoặc sử dụng không có hiệu quả		Bản sao

				Công văn xác nhận và ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý cấp trên thực tiếp về tài sản của
đơn vị thanh lý		Bản chính

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập				3		0,5		1		0,5		1

				Văn bản đề nghị bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước		Bản chính

				Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan theo quy định tại Điều 19 Nghị định số
52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan khác mà pháp luật quy định khi bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước cần phải có ý kiến của các cơ quan này		Bản sao

				Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại kèm theo các hồ sơ có liên quan đến tài sản đề nghị  bán, chuyển nhượng		Bản sao

				Dự thảo quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		107		Hồ sơ vay vốn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm				5		0.5		2.5		1		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt Dự án vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.		Bản chính

				Biểu tổng hợp các Dự án vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả kết quả của cơ quan trình duyệt		Bản sao

		108		Sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

		108.1		Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp				4		0.5		2		0.5		1

				Quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp hàng năm.		Bản sao

				Công văn đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh .		Bản chính

				Dự thảo quyết định thành lập		Bản thảo

		108.2		Xác định giá trị doanh nghiệp lần đầu thực hiện cổ phần hóa				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất trước thời điểm cổ phần hóa của doanh nghiệp và báo cáo tài chính niên độ từ đầu năm đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;		Bản chính

				Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa;		Bản chính

				Công văn đề nghị xác định giá trị doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.3		Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.		Bản chính

				Biên bản xác định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức cổ phần hóa.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.4		Phê duyệt Phương án cổ phần hóa				5		0.5		3		0.5		1

				Dự thảo Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp; dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần do Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa lập đã được Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và các cơ quan liên quan góp ý, thẩm định.		Bản thảo

				Biên bản làm việc của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp và các cơ quan liên quan về Phương án cổ phần hóa Doanh nghiệp.		Bản chính

				Công văn đề nghị phê duyệt Phương án cổ phần hóa của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp,		Bản chính

				Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp sau khi chuyển thành công ty cổ phần		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.5		Hồ sơ điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của doanh nghiệp				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo kết quả bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp;		Bản chính

				Công văn đề nghị điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần tại doanh nghiệp của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		108.6		Hồ sơ cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia (nếu có) tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa.				4		0.5		2		0.5		1

				Công văn đề nghị của Doanh nghiệp		Bản chính

				Biên bản cuộc họp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa của Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp (Sở chuyên ngành hoặc UBND thành phố Huế), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp		Bản chính

				Dự thảo Công văn của UBND tỉnh đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tham gia tại doanh nghiệp.		Bản thảo

				Dự thảo Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa.		Bản thảo

		108.7		Hồ sơ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.				4		0.5		2		0.5		1

				Công văn đề nghị của Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Doanh nghiệp.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		109		Quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp

		109.1		Hồ sơ cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và tình hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đến thời điểm cử người (nếu có)		Bản chính

				Biên bản cuộc họp về cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tham gia tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa của Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp (Sở chuyên ngành hoặc UBND thành phố Huế), Sở Nội vụ, Sở Tài chính.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; dự thảo Công văn của UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thống nhất cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tham gia tại doanh nghiệp.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		109.2		Hồ sơ lựa chọn, thuê tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần.				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Công văn đề nghị của Người quản lý phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần về chủ trương bán phần vốn nhà nước		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính về lựa chọn, ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần nhà nước		Bản chính

		109.3		Hồ sơ phê duyệt phương án bán, giá bán chào bán, chi phí bán cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần.				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Văn bản đề nghị của Tổ chức tư vấn đã được lựa chọn ký hợp đồng về phương án bán, giá bán, chi phí bán cổ phần nhà nước.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		109.4		Hồ sơ bán phần vốn nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty liên doanh				3		0.5		1.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Phương án bán, giá bán phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		110		Quản lý tài chính các các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (giữ nguyên)

		110.1		Hồ sơ phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo quyết toán tài chính của doanh nghiệp niên độ phát sinh lợi nhuận đề nghị phân phối.		Bản chính

				Tờ trình của Doanh nghiệp về việc phân phối lợi nhuận		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính về việc phân phối lợi nhuận		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		110.2		Hồ sơ phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước				4		0.5		2		0.5		1

				Báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		111.3		Hồ sơ phê duyệt đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình và hồ sơ kèm theo về kế hoạch lợi nhuận, đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, tiền thưởng; quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc và Kiểm soát viên.		Bản chính

				Biên bản cuộc họp liên ngành: Tài chính, Lao động TBHXH, các cơ quan liên quan về kế hoạch đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương của doanh nghiệp		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		111.4		Hồ sơ phê duyệt đầu tư vốn ra ngoài công ty nhà nước				3		0.5		1		0.5		1

				Tờ trình, dự án kèm theo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc (đối với Công ty không có Hội đồng quản trị);		Bản chính

				Công văn đề nghị của Sở Tài chính.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		112		Xếp hạng doanh nghiệp (giữ nguyên)				7		0.5		4		1.5		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt xếp hạng doanh nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ.		Bản chính

				Công văn đề nghị xếp hạng của doanh nghiệp		Bản chính

				Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng		Bản chính

				Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân		Bản chính

				Danh sách các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc (mẫu số 04);		Bản chính

				Bản sao có công chứng Quyết định thành lập và giấy đăng ký kinh doanh;		Bản chính

				Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.		Bản chính

				Báo cáo tài chính được lập theo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2000 và Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2005 của Bộ Tài chính (nếu đã kiểm toán thì gửi kèm bản sao báo cáo kiểm toán).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công công, phát triển kinh tế				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định thu hồi đất (có ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt)		Bản thảo

				Văn bản chấp thuận địa điểm hoặc chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.		Bản sao

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN 2000)		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã đuợc thẩm định và phê duyệt theo quy định.		Bản sao hợp lệ

				Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản sao hợp lệ

				Giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản; Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được phê duyệt với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm.		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến di tích, an ninh - quốc phòng đối với những nơi có vị trí liên quan quốc phòng, cửa sông, cửa biển, sân bay, khu quân sự, di tích lịch sử, văn hóa...		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt (ghi rõ ngày tiếp nhận và hẹn trả).		Bản sao

				Thu hồi đất để sử dụng mục đích quốc phòng an ninh.				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Văn bản thỏa thuận địa điểm của UBND Tỉnh		Bản sao

				Đơn xin giao đất (theo mẫu)		Bản chính

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.		Bản sao

				Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy nhiệm		Bản chính

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000)		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thu hồi đất để giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000)		Bản chính

				Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định. Trường hợp đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thì phải có văn bản xác nhận đã hoàn thành vịêc giải phóng mặt bằng.		Bản sao hợp lệ

				Thu hồi đất để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch.				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định thu hồi đất		Bản thảo

				Văn bản (đơn) đề nghị thu hồi giao đất để quản lý		Bản chính

				Văn bản chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất theo quy hoạch tạo quỹ đất sạch		Bản sao

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Quyết định phê duyệt quy hoạch và bản đồ quy hoạch		Bản sao

				Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định		Bản sao hợp lệ

				Dự án bồi thường tạo quỹ đất sạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thu hồi và giao đất, cho thuê đất.				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Văn bản chấp thuận địa điểm hoặc chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.		Bản sao

				Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện		Bản sao

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN 2000)		Bản chính

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Văn bản xác nhận đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng họăc khu đất không thuộc diện phải thực hiện đền bù giải tỏa.		Bản sao hợp lệ

				Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản sao hợp lệ

				Giấy phép kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác mỏ đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản; Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được phê duyệt với trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm.		Bản chính

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có).		Bản chính

				Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến di tích, an ninh - quốc phòng đối với những nơi có vị trí liên quan quốc phòng, cửa sông, cửa biển, sân bay, khu quân sự, di tích lịch sử, văn hóa...		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Giao đất, cho thuê đất sau khi đã thu hồi đất thực hiện xong giải phóng mặt bằng.				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh		Bản sao

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000)		Bản chính

				Văn bản xác nhận của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng nơi tổ chức xin giao, thuê đất về  việc đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với khu đất dự kiến giao họăc cho thuê đất		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất họăc Tờ khai nguồn gốc nhà đất		Bản chính

				Quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc các giấy tờ liên quan việc giao nhà, xưởng, đất trước đây.		Bản sao hợp lệ

				Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo bản đồ địa chính khu đất (lập theo hệ tọa độ VN2000) kèm biên bản xác định mốc giới do cơ quan tài nguyên và môi trường lập.		Bản sao hợp lệ

				Chứng chỉ quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Phương án sản xuất kinh doanh		Bản chính

				Chứng từ chứng nhận đã thực hiện nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng đất (nếu có)		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với tổ chức đã có Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh.				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất (đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất quá thời hạn 1 năm)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Quyết định giao đất họăc cho thuê đất của UBND tỉnh kèm theo bản vẽ khu đất (nếu là đất thuê phải kèm theo hợp đồng thuê đất).		Bản sao hợp lệ

				Biên bản bàn giao đất tại thực địa		Bản sao

				Giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có)		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp trên Quyết định giao đất, cho thuê đất có thêm nội dung thu hồi đất thì phải có giấy xác nhận đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp đang sử dụng đất.				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định thành lập tổ chức (nếu có)		Bản sao hợp lệ

				Quyết định giao nhà, đất thuộc trụ sở. Trường hợp không có thì phải có Tờ kê khai hiện trạng quản lý sử dụng đất có xác nhận của chính quyền địa phương		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập hoặc Trích lục khu đất theo đo đạc thống kê Chỉ thị 31 của Thủ tương chính phủ		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình liên sở: Tài nguyên và Môi trường và Ban Tôn giáo		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản gốc

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản đề nghị của Tổ chức tôn giáo có cơ sở tôn giáo		Bản chính

				Văn bản đề nghị của UBND huyện, thành phố Huế nơi có cơ sở tôn giáo		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập		Bản chính

				Báo cáo tự rà soát, kê khai nguồn gốc nhà đất do cơ sở tôn giáo lập		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất an ninh, quốc phòng				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình.		Bản sao

				Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh mà có tên đơn vị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh .		Bản sao

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập		Bản chính

				Báo cáo tự rà soát, khai nguồn gốc nhà đất		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu công trình có sử dụng đất.				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất		Bản sao hợp lệ

				Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính		Bản chính

				Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính		Bản sao hợp lệ

				Biên bản bàn giao đất tại thực địa		Bản sao

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt (ghi rõ ngày tiếp nhận và hẹn trả)		Bản sao

				Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho HTX Nông nghiệp.				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Báo cáo tự rà soát, khai nguồn gốc nhà đất		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất kèm biên bản xác định ranh giới do cơ quan Tài nguyên và Môi trường lập		Bản chính

				Văn bản kiểm tra liên ngành, địa phương		Bản sao hợp lệ

				Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hòa giải thành về tranh chấp đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; quyết định hoặc bản án của tòa án; tổ chức mới hình thành thông qua việc sát nhập hoặc chia tách phù hợp với pháp luật được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ chức bị chia tách hoặc sát nhập				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất + Biên bản xác định ranh giới		Bản chính

				Một trong các văn bản gồm: Biên bản kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; Thỏa thuận xử lý nợ theo hợp đồng thế chấp; Quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Trích lục bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân; Quyết định chia tách hoặc sát nhập tổ chức của cơ quan có thẩm quyền (bản chính + bản sao).		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị		Bản sao hợp lệ

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng đối với trường hợp tổ chức sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất + Biên bản xác định ranh giới		Bản chính

				Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật đất đai		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định của pháp luật (nếu có)
Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng là công trình phù hợp với quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp chứng nhận rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp thêm các giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
b) Hợp đồng, văn bản về việc mua bán, tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
c) Bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã được thi hành;
d) Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị		Bản sao hợp lệ

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng đối với trường hợp tổ chức sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, rừng sản xuất là rừng trồng				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Bản vẽ hiện trạng thửa đất + Biên bản xác định ranh giới		Bản chính

				Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật đất đai		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định của pháp luật (nếu có)
Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan Xây dựng cấp tỉnh là công trình phù hợp với quy hoạch		Bản sao hợp lệ

				Trường hợp chứng nhận rừng sản xuất là rừng trồng thì nộp thêm các giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
b) Hợp đồng, văn bản về việc mua bán, tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
c) Bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã được thi hành;
d) Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;		Bản sao hợp lệ

				Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để xây dựng công trình, trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đơn vị		Bản sao hợp lệ

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Tờ trình đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn xin lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy		Bản sao hợp lệ

				Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên Báo Thừa Thiên Huế hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn)		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp đổi Giấy chứng nhận do tách thửa hoặc hợp thửa				2		0.5		0.5		0.5		0.5

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã vẽ và điền đầy đủ nội dung theo quy định.		Bản thảo

				Đơn đề nghị đăng ký biến động quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Trường hợp tách thửa thì nộp thêm các giấy tờ sau:
1. Biên bản phân thửa và bản vẽ hiện trạng vị trí thửa đất 
2. Văn bản cho phép tách thửa của cấp có thẩm quyền
3. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)		Bản chính

				Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có )		Bản sao

				Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản;		Bản chính

				Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản; đề án thăm dò khoáng sản.		Bản chính

				Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; văn bản của ngân hàng nơi tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch xác nhận về vốn chủ sở hữu theo quy định.		Bản chính

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn đề nghị gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;		Bản chính

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đã thực hiện đến thời điểm đề nghị gia hạn và kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo		Bản sao

				Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản		Bản sao

				Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đến thời điểm đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.		Bản sao

				Các văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c, d và e khoản 2 Điều 42; khoản 3 Điều 43 Luật khoáng sản; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp nước ngoài.		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản		Bản chính

				Đơn đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

				Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, các phụ lục, bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan; phụ lục luận giải chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản		Bản chính

				Biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình thăm dò khoáng sản đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.		Bản sao

				Đề án thăm dò khoáng sản đã được thẩm định và Giấy phép thăm dò khoáng sản.		Bản sao

				Dữ liệu của tài liệu ghi trên đĩa CD		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản		Bản sao

				Báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản		Bản sao

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường		Bản sao

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đầu tư		Bản sao hợp lệ

				Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện nơi cấp giấy phép khai thác khoáng sản		Bản sao

				Văn bản xác nhận không liên quan đến di tích, an ninh - quốc phòng, di tích lịch sử - văn hoá,
 khu vực cấm khai thác khoáng sản		Bản sao

				Bản thẩm định và quyết định phê duyệt thiết kế cơ sở (nếu có)		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trước khi xin gia hạn		Bản chính

				Báo cáo kèm theo các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành các quy định của giấy phép khai thác
 đã được cấp		Bản sao

				Bản đồ khu vực xin gia hạn khai thác tận thu khoáng sản		Bản sao

				Bản đồ hiện trạng khai thác tận thu mỏ tại thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả 
hoạt động khai thác tận thu đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp phép chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản; Hợp đồng chuyển nhượng quyền
 khai thác tận thu khoáng sản và Bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng		Bản chính

				Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác lại thời điểm xin chuyển nhượng		Bản sao

				Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản		Bản sao

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi chuyển nhượng		Bản sao

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản trước khi chuyển nhượng		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao giấy phép đầu tư (có xác thực) đối với tổ chức nhận chuyển nhượng		Bản sao hợp lệ

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản		Bản sao

				Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế		Bản sao

				Bản đồ hiện trạng khai thác tận thu khoáng sản và Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm  xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác tận thu khoáng sản		Bản sao

				Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép đầu tư đối với tổ chức thừa kế		Bản sao

				Báo cáo kết quả hoạt động khai thác tận thu đến thời điểm xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác  tận thu và việc thực hiện các nghĩa vụ quy định tại giấy phép		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác tận thu khoáng sản				5		0.5		3		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Đơn xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác 
tận thu khoáng sản		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng và Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại
 giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác tận thu		Bản sao

				Bản đồ khu vực khai thác tận thu khoáng sản		Bản sao

				Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác tận thu		Bản sao

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND Tỉnh		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Đề án thăm dò nước đưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ ngày đêm trở lên; thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm;		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN2000.		Bản chính

				Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên; báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường hợp công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình đang khai thác nước dưới đất.		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép		Bản chính

				Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao chụp có xác nhận của cơ quan, tổ chức đăng ký cấp phép của một trong các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất nơi đặt giếng khai thác như sau:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Các giấy tờ hợp lệ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
Trường hợp nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất.

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo giấy phép		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN2000.		Bản chính

				Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trình đang có công trình khai thác.		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.		Bản chính

				Giấy chứng nhận họăc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặc công trình khai thác. Văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xây dựng công trình khai thác nước với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước.				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh.		Bản thảo

				Đơn đề nghị cấp giấy phép		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.		Bản sao hợp lệ

				Quy định về bảo hộ vệ sinh do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải (nếu có).		Bản chính

				Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước		Bản chính

				Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000		Bản chính

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất và được UBND cấp có thẩm quyền xác nhận.		Bản sao hợp lệ

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức.		Bản sao hợp lệ

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt.		Bản sao

				Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo phân cấp.		Bản chính

				Dự thảo văn bản của UBND tỉnh		Bản thảo

				Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép		Bản chính

				Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.		Bản sao hợp lệ

				Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép		Bản chính

				Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép		Bản chính

				Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức (nếu có thay đổi tên).		Bản sao

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Phê duyệt đề cương và dự toán dự án đầu tư lập quy hoạch sử dụng đất.				5		0.5		3		0.5		1

				Văn bản thẩm định và trình duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trường hợp phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát trển đô thị thì phải có văn bản thẩm định dự toán của phòng Tàu chính kế hoạch		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Đề cương và dự toán chi tiết		Bản chính

				Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị thì phải có ý kiến của UBND cấp huyện		Bản chính

				Phiếu tiếp nhận - hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt		Bản sao

				Thông qua Quy hoạch sử dụng đất tỉnh				7		0.5		5		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Nghị quyết của HĐND và Tờ trình của UBND tỉnh gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn bản thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường		Bản thảo

				Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp.		Bản sao

				Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phường, thị trấn và các xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị				7		0.5		5		0.5		1

				Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Tờ trình của UBND cấp huyện và Nghị Quyết của HĐND cấp lập quy hoạch		Bản chính

				Văn bản thẩm định của Hội đồng thẩm định QHSDĐ		Bản chính

				Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ hiện trạng sử dụng đất		Bản chính

				Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất		Bản chính

				Thẩm định phuơng án tổng thể bồi thường				5		0.5		2.5		1		1

				Quyết định thu hồi đất/ thông báo chủ trương thu hồi đất của UBND tỉnh để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án		Bản sao

				Tờ trình/ Công văn và hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của Trung tâm phát triển quỹ đất/ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện		Bản sao

				Kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện		Bản sao

				Công văn và Phương án tổng thể về giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

				Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
(Phương án chi tiết)				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình/ công văn đề nghị thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Trung tâm phát triển quỹ đất/ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện và Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án		Bản sao

				Quyết định phê duyệt dự án đầu tư/ phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cấp có thẩm quyền		Bản sao

				Quyết định thu hồi đất/ thông báo chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng		Bản sao

				Kết quả thẩm định điều kiện bồi thường về đất của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện		Bản sao

				Thông báo và Biên bản kết thúc niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án		Bản sao

				Công văn và bảng kê chi tiết giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo
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Văn hóa - Xã hội

		DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

				(theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

		Kính gửi: Phòng Văn xã

		Thực hiện Thông báo số 01/TB-VPUBND ngày 09/01/2012 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc Giao nhiệm vụ nghiên cứu để tham mưu

		sửa đổi Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND tỉnh. Đề nghị các đồng chí chuyên viên có liên quan tiến hành rà soát đề xuất sửa đổi

		đổi, bãi bỏ, bổ sung trực tiếp vào danh mục TTHC thuộc lĩnh vực Phòng quản lý (tham gia trực tiếp bằng bản giấy) và gửi về phòng Cải cách Hành

		chính trước ngày 20/02/2012 để phòng CCHC tổng hợp, dự thảo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

		TT		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ DANH MỤC HỒ SƠ		Loại văn bản		Thời gian thụ lý (ngày)

								Tổng số		Tiếp nhận và giao trả		CV		LĐVP		LĐUB

				QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI

		113		Phê duyệt Trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi giữ trẻ mồ côi.				5		0.5		2.5		1		1

				Công văn hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt Danh sách gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi được trợ giúp kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.		Bản chính

				Biểu tổng hợp Danh sách các gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi đề nghị được trợ giúp kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		114		Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.				7		1		4		1		1

				Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thi đua Khen thưởng (Sở Nội vụ) và danh sách đề nghị các hình thức khen thưởng kèm theo		Bản chính

				Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương và danh sách đề nghị các hình thức khen thưởng kèm theo.		Bản chính

				Biên bản họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng của cơ quan, đơn vị trình khen.		Bản chính

				Báo cáo thành tích của các tập thể - cá nhân đề nghị khen (có xác nhận của cơ quan chủ quản).		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		115		Đề nghị công nhận di tích cấp quốc gia, cấp đặc biệt.				5		0.5		2.5		1		1

				Đơn đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;		Bản chính

				Lý lịch di tích;		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt bằng cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;		Bản chính

				Tập ảnh màu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cớ 9x12 trở lên (nếu có);		Bản sao

				Bản thống kê di vật, cổ vật, thuộc di tích (nếu có);		Bản chính

				Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu hán nôm hoặc tài liệu bằng các lọai ngôn ngữ khác về di tích (nếu có);		Bản sao

				Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích có dấu xác nhận của UBND các cấp, của Sở TNMT và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.		Bản sao hợp lệ

				Biên bản của Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích của tỉnh.		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình về việc xếp hạng di tích của Sở VHTT và DL.		Bản chính

				Dự thảo Tờ trình gửi Bộ VHTT và DL.		Bản thảo

		116		Công nhận di tích cấp tỉnh				5		0.5		2.5		1		1

				Đơn đề nghị xếp hạng di tích của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích.		Bản chính

				Lý lịch di tích.		Bản sao hợp lệ

				Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt bằng cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50.		Bản chính

				Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cớ 9x12 trở lên (nếu có).		Bản chính

				Bản thống kê di vật, cổ vật, thuộc di tích.		Bản sao hợp lệ

				Bản dập, dịch văn bia, câu đối , đại tự và các tài liệu hán nôm hoặc tài liệu bằng các lọai ngôn ngữ khác về di tích.		Bản sao

				Biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích có dấu xác nhận của UBND các cấp, của Sở TNMT và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.		Bản sao hợp lệ

				Biên bản của Hội đồng xét duyệt hồ sơ di tích		Bản sao hợp lệ

				Tờ trình về việc xếp hạng di tích của Sở VHTT và DL.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		117		Cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật).				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình xin cấp giấy phép (theo mẫu của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch)		Bản chính

				Biên bản các lần duyệt phác thảo của Hội đồng nghệ thuật		Bản sao

				Các văn bản có liên quan đến công trình		Bản sao

				Ảnh chụp phác thảo 3 chiều và bản vẽ phương án thiết kế (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18)		Bản sao

				Dự thảo Giấy phép		Bản thảo

		118		Công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.				4		0.5		1.5		1		1

				Hồ sơ đề nghị công nhận có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn…		Bản sao

				Tờ trình của UBND huyện, thành phố.		Bản sao

				Báo cáo thẩm tra (hoặc Biên bản) của Hội đồng (do Sở Y tế thành lập).		Bản chính

				Tờ trình đề nghị công nhận của Sở Y tế.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		119		Thành lập Bệnh viện tư nhân.				4		0.5		2		0.5		1

				Đề án thành lập Bệnh viện		Bản chính

				Báo cáo thẩm định và tờ trình của Sở Y tế cho phép thành lập Bệnh viện tư nhân.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		120		Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế (từ hạng 1 trở xuống).				5		0.5		2.5		1		1

				Tờ trình đề nghị xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế của Sở Y tế		Bản chính

				Báo cáo thẩm định của Sở Nội vụ		Bản sao

				Bảng phân tích, chấm điểm theo các nhóm tiêu chuẩn và các văn bản tài liệu chứng minh số điểm đã đạt được kèm theo.		Bản chính

				Dự thảo Quyết định		Bản thảo

		121		Công nhận mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em.				6		0.5		3.5		1		1

				Công văn của UBND huyện/thành phố Hồ sơ đề nghị công nhận xã phường phù hợp với trẻ em của UBND xã, phường, thị trấn… (kèm hồ sơ)		Bản sao

				Báo cáo thẩm định (hoặc Biên bản) của Sở LĐTB và XH		Bản chính

				Tờ trình đề nghị công nhận của của Sở LĐTB và XH.		Bản chính

				Dự thảo văn bản công nhận của UBND tỉnh		Bản thảo
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